DANH SÁCH 
CBQL, giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 – 2024
CÁC TRƯỜNG THUỘC SỞ 
 (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-SGDĐT ngày    tháng 6 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TRƯỜNG THIỂU NĂNG HOA PHONG LAN

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Võ Thị Tuyết
	P.Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Hoàng Thị Minh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	3
	Dương Minh Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Nhiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Hoàng Thị Thanh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thị Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Trần Duy Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Nguyễn Thị Xi Soa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Bùi Thị Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Trần Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Ngọc Mai Kha
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Hồ Châu Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Lê Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Đỗ Văn Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Trần Thị Bích Hồng Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 01 CBQL và 14 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 – 2024.

TRƯỜNG KHIẾM THÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Minh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Phan Linh Khánh
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	4
	Lê Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Hoàng Thị Mỹ Phương
	TTCM
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Trần Minh Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Hà Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Nguyễn Thị Quý
	TTCM
	Hoàn thành
	

	9
	 Trần Thị Thủy 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Đặng Thị Xuân Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Thị Thanh Hải  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Thị Gấm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Bùi Thị Mai Linh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Võ Duy Quang 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Nguyễn Thị Mai Linh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Nguyễn Thị Bích Hạnh  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Bùi Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Nguyễn Thị Ngọc Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Bùi Thị Tuyết Trình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Trần Thị Thanh Lam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Trương Thị Thùy Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


     Danh sách này gồm có 03 CBQL và  19 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG PTDTNT THCS-THPT TỈNH LÂM ĐỒNG

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Hồng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Đào Kim Mạnh
	P Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	P Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Hoàng Ngọc Trung Hiếu
	P Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	5
	Trần Thị Thanh
	P Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thị Thái
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	7
	Nguyễn Văn Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Trần Thị Thảo Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Mai Phương Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Nguyễn Thị Bảo Châu
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Thị Lài
	TTCĐ
	Hoàn thành
	

	12
	Hoàng Thị Hải Lý
	PCT Công đoàn
	Hoàn thành
	

	13
	Ka Bay
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Nguyễn Tất Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Phan Thị Xuân Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Hồ Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Đặng Kim Nhật
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	18
	Nguyễn Văn Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Bùi Thị Thanh Dũng
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	20
	Nguyễn Thị Ánh Nhật
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Nguyễn Thị Bảo Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Nguyễn Thị Tố Như
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Nông Văn Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Cao Thị Hoàng Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Lê Thị Hồng Vân
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	26
	Nguyễn Hiếu Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Quốc Viên Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Trần Thị Bích Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Hà Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Trần Thị Thu Nhung
	CT Công đoàn
	Hoàn thành
	

	31
	Ngô Đặng Bích Thủy
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	32
	Trương A Hinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Trần Trung Sỹ
	BT Đoàn trường
	Hoàn thành
	

	34
	Ka Thiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Tống Thị Sáu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Huỳnh Thị Bích Du
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Thị Hoài Hương
	Tổ trưởng CĐ
	Hoàn thành
	

	39
	Phạm Thị Phương Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Lê Thị Bích Đào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Trương Văn Định
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	42
	Kră Jãn Vinh
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	43
	Vũ Mai Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Trần Thị Liễu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Cil Pleo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Thụy Ánh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Phạm Văn Hóa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Trần Kiều Trinh
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	49
	Thái Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Nguyễn Phương Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	52
	Vương Văn Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Hoàng Ngọc Tuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Kra Jăn Phệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 05 CBQL và  50 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023- 2024.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG 
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đào Mạnh Trinh 
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Đinh Thị Mai Trang
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Trần Thị Thùy Trang
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Nguyễn Văn Hải
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	5
	Trần Trịnh Minh Sơn 
	Chủ tịch Công đoàn
	Hoàn thành
	

	6
	Đặng Nguyễn Ngọc Thúy
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	7
	Phạm Hiển
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Huỳnh Phước Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Hoàng Tuấn Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Hoàng Ngọc Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Vương Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Đặng Nhi Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	15
	Dương Thị Châu Trân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Thế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Ngô Thanh Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Phi Long
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Thanh Hải
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	20
	Phạm Đặng Phước Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Hồ Đào Trung Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Ngọc Hoài Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Đinh Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Bùi Lê Nhật Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Dương Thị Thanh Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Long Thị Mỹ Hạnh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Thành Anh
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	28
	Phạm Thị Khánh Ly
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	29
	Nguyễn Lê Mai
	Thư ký hội đồng
	Hoàn thành
	

	30
	Vũ Thị Thuỳ Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Trương Thị Diễm Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Huỳnh Quang Khải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Mạc Thị Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Trương Nữ Thanh Tâm
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	38
	Phan Thị Ngọc Giàu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Đỗ Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Hoàn Thị Hoan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Phùng Thị Đan Thanh
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	43
	 Nguyễn Đức Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Võ Thị Hạnh 
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	45
	Lê Thị Hạnh Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Xuân Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Trần Thị Hòa 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Đỗ Thị Ngọc Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Đỗ Thúy Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Ngô Tường Uyên Linh
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	51
	Bùi Nguyễn Hiệp
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Vũ Phương Khanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Trương Phúc Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Lê Thái Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Hồ Thị Mỹ Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Ngô Thị Vân Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Thị Như Mỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Nguyễn Văn Tây
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	60
	Võ Thành Nam
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	61
	Hoàng Ngọc Quỳ
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	62
	Trần Văn Lâm
	Bí thư Đoàn trường
	Hoàn thành
	

	63
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Thị Lương Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Bùi Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Đặng Thị Phương Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Nguyễn Thị Long 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Đoàn Thị Thân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Ngô Thị Kim Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Nguyễn Trung Tuyến
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	71
	Hà Thiện Dân
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	72
	Nguyễn Đức Độ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	73
	Nguyễn Anh Chiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74
	Nguyễn Hữu Thuy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 71 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THCS-THPT CHI LĂNG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Lê Chiến Thắng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Lê Phước Nghiêu
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Bùi Thị Như Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Lưu Thị Đức Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Hồ Thị Đoan Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Hồ Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Nguyễn Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Trần Đoàn Uyên Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Lê Hoàng Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Lê Thị Minh Hồng
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	14
	Tống Thị Kim Chi
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	15
	Lê Thị Mai Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Trần Thị Kim Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Vi Thị Hồng Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Thân Thị Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	 Bùi Thị Thu Hường
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	21
	 Nguyễn Thị Hồng Gấm
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	22
	 Trần Nguyễn Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	 Nguyễn Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Nguyễn Ngọc Diễm Thi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Đặng Đình Điệp
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	26
	Lê Văn Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Lương Phương Trà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Phan Tùng Lâm
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	30
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Huỳnh Thị Lai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Phương Thảo
	Phó chủ tịch CĐ
	Hoàn thành
	

	34
	Nguyễn Xuân Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Trần Danh An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Huỳnh Thị Ngọc Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Nỡ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Huỳnh Thị Thu Hoài  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	 Nguyễn Công Thành 
	Bí thư đoàn
	Hoàn thành
	

	40
	Phạm Thị Thái  Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Lê Ngọc Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Thị Thuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Bùi Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Trần Đình Hảo
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	46
	Trương Thái Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Lê Văn Thanh
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Danh Chuẩn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Trần Đông Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Mai Thái Quốc Triệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Đức Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Đoàn Kim Long
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	53
	Phạm Huỳnh Phương
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	54
	Lê Thị Hằng Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Hoàng Thị Thu Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Lê Thị Kiều Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Nguyễn Văn Thiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Hoàng Tố Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Kiều Phú Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Trần Thị Nhật Hạ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Trần Thị Hồng Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Cao Thị Hiền
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	63
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	64
	Vũ Thanh Loan 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Ngô Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Lưu Thị Thanh Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Phạm Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Phan Huy Quang
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	70
	Bùi Quang Hà
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	71
	Đinh Thị Ngọc Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72
	Phạm Thị Thanh Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	73
	Võ Lâm Hải Âu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74
	Lê Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	75
	Trần Thị Phương Khánh
	Tổng phụ trách đội
	Hoàn thành
	

	76
	Nguyễn Hà Thủy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	77
	Đàm Thị Chung
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	78
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	79
	Nguyễn Thị Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	80
	Nguyễn Huy Khoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	81
	Nguyễn Luyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	82
	Tạ Thị Diễm
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	83
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	84
	Nguyễn Thị Kim Âu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	85
	Nguyễn Văn Dỹ Định
	Chủ tịch CĐ
	Hoàn thành
	

	86
	Phạm Thị Mến
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	87
	Đỗ Quỳnh Lan Anh
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	88
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	80
	Nguyễn Thị Thanh Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	90
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	91
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	92
	Đoàn Hồng Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và  90 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THCS-THPT TÂY SƠN
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1 
	Đỗ Xuân Hùng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2 
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3 
	Trần Tăn Hậu
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4 
	Vũ Thị Lệ Mỹ
	TTCM
	Hoàn thành
	

	5 
	Trần Yên Sơn
	TPCM
	Hoàn thành
	

	6 
	Võ Thế Nguyên
	GV
	Hoàn thành
	

	7 
	Phan Văn Thư
	GV
	Hoàn thành
	

	8 
	Hoàng Bá Trung
	GV
	Hoàn thành
	

	9 
	Thái Thị Thu Trâm
	GV
	Hoàn thành
	

	10 
	Nguyễn Thị Thảo Vy
	GV
	Hoàn thành
	

	11 
	Nguyễn Thị Hường
	GV
	Hoàn thành
	

	12 
	Nguyễn Văn Minh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	13 
	Võ Hoàng Ngọc Trâm
	TPCM
	Hoàn thành
	

	14 
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	TTCĐ
	Hoàn thành
	

	15 
	Nguyễn Thị Thu Sương
	GV
	Hoàn thành
	

	16 
	Nguyễn Thị Thư
	GV
	Hoàn thành
	

	17 
	Lê Thị Huệ
	GV
	Hoàn thành
	

	18 
	NINH THỊ VUI
	GV
	Hoàn thành
	

	19 
	LÝ PHƯƠNG LINH 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	20 
	NGUYỄN HOÀNG DIỆU THƯ
	TPCM
	Hoàn thành
	

	21 
	NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH
	GV
	Hoàn thành
	

	22 
	NGUYỄN PHÚC TÂM HIỀN
	GV
	Hoàn thành
	

	23 
	LÊ THỊ THANH LOAN
	GV
	Hoàn thành
	

	24 
	HỒ ANH THƯ
	GV
	Hoàn thành
	

	25 
	NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
	GV
	Hoàn thành
	

	26 
	LÊ QUANG VŨ
	TTCM
	Hoàn thành
	

	27 
	VÕ THỊ MINH HƯỜNG
	GV
	Hoàn thành
	

	28 
	NGUYỄN HOÀNG XUÂN PHÚC
	GV
	Hoàn thành
	

	29 
	NGÔ VĂN ÚT
	GV
	Hoàn thành
	

	30 
	NGUYỄN THỊ ÁI VÂN
	TPCM
	Hoàn thành
	

	31 
	NGÔ NGỌC THÙY
	GV
	Hoàn thành
	

	32 
	NGUYỄN ĐĂNG KHOA
	GV
	Hoàn thành
	

	33 
	DƯƠNG KHÁNH DUY
	GV
	Hoàn thành
	

	34 
	LÊ THỊ HẠNH
	GV
	Hoàn thành
	

	35 
	ĐỖ THỊ TRÂM ANH
	TTCM
	Hoàn thành
	

	36 
	TRẦN THỊ VÂN ANH
	TPCM
	Hoàn thành
	

	37 
	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
	GV
	Hoàn thành
	

	38 
	PHẠM THỊ THU
	GV
	Hoàn thành
	

	39 
	TRẦN THỊ BẢO QUYÊN
	GV
	Hoàn thành
	

	40 
	HOÀNG VĂN LONG
	GV
	Hoàn thành
	

	41 
	TRẦN KIM CHI
	GV
	Hoàn thành
	

	42 
	TRẦN DUY KHÁNH NIÊN
	GV
	Hoàn thành
	

	43 
	ĐỖ THỊ HÀ LÂM
	GV
	Hoàn thành
	

	44 
	NGUYỄN MINH CƯỜNG
	TTCM
	Hoàn thành
	

	45 
	TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG
	TP CM,  
	Hoàn thành
	

	46 
	DƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG
	BT Đoàn 
	Hoàn thành
	

	47 
	CHÂU THỊ THU HIỀN
	GV
	Hoàn thành
	

	48 
	PHẠM THỊ QUYÊN
	GV
	Hoàn thành
	

	49 
	LÊ QUỐC MINH
	GV
	Hoàn thành
	

	50 
	LÝ THỊ THỦY
	GV 
	Hoàn thành
	

	51 
	NGUYỄN QUANG TÁM
	CTCĐ
	Hoàn thành
	

	52 
	NGUYỄN NGỌC TRÍ
	GV
	Hoàn thành
	

	53 
	THÁI DUY HÙNG
	GV
	Hoàn thành
	

	54 
	TRẦN THIÊN THÔNG
	PBT Đoàn
	Hoàn thành
	

	55 
	HỒ NGỌC CHÂU
	TTCM
	Hoàn thành
	

	56 
	NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
	GV
	Hoàn thành
	

	57 
	NGUYỄN THỊ THANH NGA
	TPCM
	Hoàn thành
	

	58 
	TRẦN THỤY BẢO QUYÊN
	GV
	Hoàn thành
	

	59 
	VÕ THỊ MỸ HẠNH
	GV
	Hoàn thành
	

	60 
	NGUYỄN THỊ THU HÀ
	GV
	Hoàn thành
	

	61 
	TRẦN THỊ THÙY DUYÊN
	GV
	Hoàn thành
	

	62 
	TRẦN THỊ HUỆ
	GV
	Hoàn thành
	

	63 
	THÁI NGỌC QUÝ
	GV
	Hoàn thành
	

	64 
	HOÀNG THỊ NGỌC ĐIỆP
	GV
	Hoàn thành
	

	65 
	ĐẶNG THỊ MINH HUỆ
	GV
	Hoàn thành
	

	66 
	NGUYỄN THỊ MAI LINH
	GV
	Hoàn thành
	

	67 
	ĐOÀN THỊ HỒNG GIANG
	GV
	Hoàn thành
	

	68 
	UÔNG THỊ MÙI
	TTCM
	Hoàn thành
	

	69 
	NGUYỄN THỊ HOÀI
	TPCM
	Hoàn thành
	

	70 
	ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN
	GV
	Hoàn thành
	

	71 
	NGUYỄN THỊ PHÚ
	GV
	Hoàn thành
	

	72 
	TRƯƠNG THỊ THANH MAI
	GV
	Hoàn thành
	

	73 
	ĐẶNG THỊ HƯƠNG
	GV
	Hoàn thành
	

	74 
	NGUYỄN THỊ CƯỜNG
	GV
	Hoàn thành
	

	75 
	NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
	GV
	Hoàn thành
	

	76 
	LÊ NGUYỄN QUỲNH TRÂM
	GV
	Hoàn thành
	

	77 
	TRẦN THỊ THANH XUÂN
	TTCM
	Hoàn thành
	

	78 
	NGUYỄN THỊ MỸ ĐỨC
	TPCM
	Hoàn thành
	

	79 
	NGUYỄN PHƯỚC TRÚC THƯ
	GV
	Hoàn thành
	

	80 
	DƯƠNG THỊ NGỌC VŨ
	GV
	Hoàn thành
	

	81 
	NGUYỄN THỊ TƯƠI
	GV
	Hoàn thành
	

	82 
	TRẦN ĐẶNG CHÍ LINH
	GV
	Hoàn thành
	

	83 
	PHẠM LÊ THANH PHƯƠNG
	GV
	Hoàn thành
	

	84 
	LÊ THANH TUẤN
	TTCM
	Hoàn thành
	

	85 
	ĐÀM THỊ THU LOAN
	TPCM
	Hoàn thành
	

	86 
	TRƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT
	GV
	Hoàn thành
	

	87 
	PHẠM THỊ HỒNG MINH
	GV
	Hoàn thành
	

	88 
	DƯƠNG THỊ GIÀU
	GV
	Hoàn thành
	

	89 
	ĐOÀN THỊ TRẦN LUYẾN
	GV
	Hoàn thành
	

	90 
	HỒ THỊ THU THỦY
	GV
	Hoàn thành
	

	91 
	BIỆN THÙY HƯƠNG
	GV
	Hoàn thành
	

	92 
	CHẾ THỊ THANH THỦY
	GV
	Hoàn thành
	

	93 
	ĐINH THỊ NGỌC TRÂM
	GV
	Hoàn thành
	

	94 
	TRẦN LÊ VÂN CHI
	GV
	Hoàn thành
	

	95 
	NGUYỄN THỊ THANH TÂM
	TTCM
	Hoàn thành
	

	96 
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	TPCM
	Hoàn thành
	

	97 
	HOÀNG THANH UYÊN
	GV
	Hoàn thành
	

	98 
	PHẠM THỊ MAI
	GV
	Hoàn thành
	

	99 
	LÊ THỊ TUYẾT
	GV
	Hoàn thành
	

	100 
	HÀ THỊ NGA
	GV
	Hoàn thành
	

	101 
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	GV
	Hoàn thành
	

	102 
	NGUYỄN HỮU THẠCH
	TTCM
	Hoàn thành
	

	103 
	NGUYỄN TRỌNG LUẬT
	GV
	Hoàn thành
	

	104 
	TRẦN THỊ HẠNH
	GV
	Hoàn thành
	

	105 
	NGUYỄN QUỐC HÒA
	GV
	Hoàn thành
	

	106 
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	TPCM
	Hoàn thành
	

	107 
	NGUYỄN ĐĂNG KHOA
	GV
	Hoàn thành
	

	108 
	NGUYỄN VĂN XUÂN
	GV
	Hoàn thành
	

	109 
	ĐỖ THỊ THANH HUYỀN
	GV
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  106 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

r
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1. 
	Trịnh Hoài Duy
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2. 
	Phạm Hữu Luật
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3. 
	Võ Thị Thanh Hiếu
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4. 
	Chế Công Phú
	TTCM
	Hoàn thành
	

	5. 
	Nguyễn Thị Thu Lương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6. 
	Hoàng Bá Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7. 
	Đặng Thị Anh Phương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8. 
	Phan Sỹ Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9. 
	Hoàng Minh Xuân Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10. 
	Lê Thị Kim Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11. 
	Đoàn Phương Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12. 
	Võ Trần Thủy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13. 
	Nguyễn Minh Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14. 
	Nguyễn Ngọc Thoại An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15. 
	Nguyễn Văn Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16. 
	Phạm Đình Trung 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17. 
	Lê Thị Tịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18. 
	Lê Thị Mỹ Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	TTCM
	Hoàn thành
	

	20. 
	Lương Đình Dũng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21. 
	Phan Thị Minh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22. 
	Trần Thị Hà Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23. 
	Phạm Thị Thúy Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24. 
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25. 
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	TTCM
	Hoàn thành
	

	26. 
	Nguyễn Thành Thân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27. 
	Phạm Thị Bích Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28. 
	Nguyễn Trương Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29. 
	Lê Thị Tú Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30. 
	Đặng Minh Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31. 
	Lê Vĩnh Đắc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32. 
	Võ Lâm Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33. 
	Chế Thị Lê Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34. 
	Nguyễn UyênVy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35. 
	Bùi Thành Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36. 
	Nguyễn Hồ Bảo Trâm
	TTCM
	Hoàn thành
	

	37. 
	Nguyễn Thị Anh Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38. 
	Lâm Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39. 
	Nguyễn  Đỗ Hồng Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40. 
	Phan Minh Huyền Cao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41. 
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42. 
	Ngô Thị Hương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43. 
	Chế Thị Hòai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44. 
	Huỳnh Nữ Ý Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46. 
	Nguyễn Thị Thanh Kiều
	TTCM
	Hoàn thành
	

	47. 
	Trịnh Văn Hoan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48. 
	Nguyễn Thị Nhã Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49. 
	Huỳnh Kim Thái Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50. 
	Nguyễn Viết Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51. 
	Trần Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52. 
	Nguyễn Thị Nụ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53. 
	Trần Phan Ngọc Tú
	TTCM
	Hoàn thành
	

	54. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56. 
	Nguyễn Thị Kim Dung 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57. 
	Nguyễn Đỗ Liên Châu
	Giáo viên
	Không hoàn thành
	

	58. 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59. 
	Trần Ngọc Phương Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60. 
	Vòng Phấn Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61. 
	Bùi Thị Mai Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63. 
	Lê Thị Tuyết Vân 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	64. 
	Lê Thị Quỳnh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65. 
	Mai Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66. 
	Nguyễn Diệp Thị Quỳnh Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67. 
	Leng Ngọc Nhã Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68. 
	Hạ Phi Phượng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69. 
	Đặng Bá Lĩnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70. 
	Nguyễn Thị Tuyết Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71. 
	Nguyễn Hoài Mận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	73. 
	Võ Thị Minh Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	75. 
	Hà Xuân Vinh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	76. 
	Phạm Thị Gấm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	77. 
	Vũ Thị Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	78. 
	Trương Thị Thanh Nguyên 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	79. 
	Hứa Thị Tuyền Ni
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	80. 
	Nguyễn Thị Xuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	81. 
	Lê Thị Phương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	82. 
	Nguyễn Thị Kim Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	83. 
	Đào Thị Vĩnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	84. 
	Cao Bảo Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	85. 
	Hoàng Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	86. 
	Trần Thị Thu Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	87. 
	Nguyễn Văn Cường 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	88. 
	Lê Thị Hoàng Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	89. 
	Đỗ Văn Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	90. 
	Phan Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	91. 
	Trần Trung Kiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	92. 
	Nguyễn Trung 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	93. 
	Võ Xuân Trị
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	94. 
	Nguyễn Văn Đĩnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	95. 
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  92 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THCS-THPT ĐỐNG ĐA
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Hà Nguyễn Bảo Khuyên
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Phó Thị Khoa
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Võ Thị Thái Bình
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Lê Văn Hội
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	5
	Nguyễn Thị Phương Viên
	TTCM
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	GV
	Hoàn thành
	

	7
	Đặng Trương Thùy Châu
	GV
	Hoàn thành
	

	8
	Nguyễn Trung Nghĩa
	GV
	Hoàn thành
	

	9
	Nguyễn Văn Dũng
	GV
	Hoàn thành
	

	10
	Vương Huy Hoàng 
	BT ĐOÀN
	Hoàn thành
	

	11
	Phan Xuân Thế 
	GV
	Hoàn thành
	

	12
	Trần Quang Vĩnh Chánh 
	TPCM
	Hoàn thành
	

	13
	Nguyễn Thị Kim Nga
	TTCM
	Hoàn thành
	

	14
	Vương Thị Hà
	GV
	Hoàn thành
	

	15
	Vũ Thị Minh Phước
	GV
	Hoàn thành
	

	16
	Hàn Kim Xuân
	GV
	Hoàn thành
	

	17
	Phan Thị Vân Khanh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	18
	Hồ Thị An
	GV
	Hoàn thành
	

	19
	Võ Thị Bích Thủy 
	GV
	Hoàn thành
	

	20
	Lê Xuân Tú
	Gv
	Hoàn thành
	

	21
	Hà Thị Hải Yến
	GV
	Hoàn thành
	

	22
	Võ Ngọc Minh Thảo
	TTCM
	Hoàn thành
	

	23
	Phan Thị Ngọc Linh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	24
	Nguyễn Thị Bắc
	TPCM
	Hoàn thành
	

	25
	Nguyễn Thị Bảo Trâm
	GV
	Hoàn thành
	

	26
	Đinh Thị Út
	GV
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Thanh Tuyết Trang
	GV
	Hoàn thành
	

	28
	Nguyễn Vũ Phương Mai
	GV
	Hoàn thành
	

	29
	Phạm Thị Hoa
	TTCM
	Hoàn thành
	

	30
	Lê Hữu Tài
	CTCĐ
	Hoàn thành
	

	31
	Nghiêm Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Bạch Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Phạm Quang Hưng
	TPCM
	Hoàn thành
	

	34
	K’Đăm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Văn Học
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Bùi Thị Hà Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Phạm Thị Kim Oanh
	TPCM
	Hoàn thành
	

	38
	Lương Mỹ Quỳnh Lam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Bùi Thị Mỹ Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Vũ Mạnh Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Lê Thị Hồng Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Đinh Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Võ Thị Thanh Lan
	TPCM
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Bình Phương Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Bùi Minh Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Trần Thị Xuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Nguyễn Hồng Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Nguyễn Hoàng Uyên
	TPCM
	Hoàn thành
	

	51
	Lê Thị Thúy Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Thị Phương Duy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Hoàng Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Trần Ngọc Trúc Thy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Trần Thị Bảo Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Phùng Thị Quý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Bùi Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Nguyễn Minh Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Nguyễn Thị Như Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Cao Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Ngô Văn Thái
	TTCM
	Hoàn thành
	

	66
	Lê Quang Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Phạm Hải Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 04 CBQL và  64 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THCS-THPT TÀ NUNG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Song Hồ
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Trương Bảo Toàn
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Phạm Thị Linh
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Nông Thị Thùy Anh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Thân Thị Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Lơ Mu Ja Bin
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Nguyễn Trương Dương Cầm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Phan Thị Cung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Dơng Gur K Phon Da
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Đoàn Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Klong K' Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Lê Vũ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Trần Thị Xuân Mai
	TTCM
	Hoàn thành
	

	15
	Kon Sơ Võ Hồng Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Văn Thị Hoa Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Ngô Đình Vĩnh Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Trương Doãn Sơn
	TPCM
	Hoàn thành
	

	19
	Phùng Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Trương Thị Huỳnh Tâm
	TTCM
	Hoàn thành
	

	21
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Phạm Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Lê Thanh Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Lê Xuân Trường
	TTCM
	Hoàn thành
	

	25
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Tôn Nữ Thu  Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Mai Thị  Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Nguyễn Hoàng Y
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Nguyễn Thị Thu  Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Trần Thị Ngọc Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Lê Thị Hồng Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Trần Thị Ngọc Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 30 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Quế
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Huỳnh Thị Minh Chi
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trương Thị Ánh Hồng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Lê Hồng Uyên
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	5
	Phạm Thị Hồng Minh
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Hoàng Minh Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Thị Hải Đà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Huỳnh Thị Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đặng Thị Thanh Yến 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Nguyễn Diễm Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Văn Đức 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Tuấn Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Vũ Thị Diệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Dương Văn Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Võ Trường Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	18
	Lê Thị Hà Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Nguyễn Văn Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Phạm Thanh Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Nguyễn Đức Cảnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Trần Nguyễn Hoàng Lam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Nguyễn Thị Minh Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Vũ Thị Kim Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Phùng Thị Thu Hằng
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	26
	Ngô Thị Tường Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Trần Tố Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Trà Thu
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	29
	Nguyễn Thị Khánh Dung
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	30
	Nguyễn Thái Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Lê Thị Minh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Trịnh Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Đoan Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Lê Nguyễn Đức Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Hồ Thị Lệ Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Lê Thị Ngọc Trinh
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Phạm Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Trần Thị Minh Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Phạm Thị Thanh Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Bùi Mỹ Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	42
	Nguyễn Thị Mơ
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	43
	Đào Lý Minh Thao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	44
	Nguyễn Thanh Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	45
	Đình Văn Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	46
	Kiều Thị Lệ Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	47
	Trần Thị Thanh Trà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	48
	Vũ Thị Chu
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	49
	Ngô Thị Mai
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	50
	Hồ Thị Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Phạm Thuỳ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Thị Lựu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Thị Hoài Bảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Lê Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Đinh Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Trịnh Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Vũ Thu Hà
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	59
	Trần Thị Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Nguyễn Đình Mạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Nguyễn Thị Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Ngô Thị Hoài
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	63
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Thị Hồng Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Vũ Việt Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Trần Thị Bắc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Nguyễn Thị Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Trần Tuấn Khải
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	69
	Trịnh Hoàng Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Đỗ Xuân Cương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71
	Phạm Xuân Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72
	Lê Ngọc Việt
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	73
	Võ Hiệp Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74
	Trương Văn Điều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	75
	Mai Văn Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	76
	Nguyễn Thị Thu Vân 
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	77
	Hoàng Thị Ngân
	Tổ phó CM 
	Hoàn thành
	 

	78
	Bạch Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	79
	Phạm Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	80
	Hứa Thị Thanh Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	81
	Hoàng Tường Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	82
	Nguyễn Thị Minh Hiếu 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	83
	Phan Thị Hồng Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	84
	Trần Nguyễn Gi Thao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	85
	Phạm Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  83 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THCS-THPT XUÂN TRƯỜNG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Duy Luật
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Nguyễn Đình Khải
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Hồ Sỹ Chi
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Phạm Thị Thanh An
	CTCĐ
	Hoàn thành
	

	5
	Nguyễn Văn Hiền
	TPCM
	Hoàn thành
	

	6
	Phan Thị Quỳnh Giao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Trần Trịnh Minh Sanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Nguyễn Hồng Duy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Lương Tôn Uyên Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	TTCM
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Mã Nguyễn Bảo Trân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Huỳnh Thị Kim Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Cẩm Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Nguyễn Thị Dung 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Hồ Thị Thuỳ Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Nguyễn Thị Ánh Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Nguyễn Văn Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Nguyễn Thị Minh Thư
	TPCM
	Hoàn thành
	

	21
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Trương Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Bùi Anh Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Huỳnh Thị Thanh Nhàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Trương Thị Thảo  Trang
	TTCM
	Hoàn thành
	

	26
	Huỳnh Thiên Khôi
	TPCM
	Hoàn thành
	

	27
	Võ Thị Ngọc Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Trần Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Trần Thị Tố Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Đinh Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Lương Tiểu Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Phan Hữu Khoa Huân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	TTCM
	Hoàn thành
	

	34
	Đinh Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Hoàng Ngọc Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Yến Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Thị Minh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Đỗ Thị Thảo Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Nguyễn Hoài Văn
	Tổng phụ trách đội
	Hoàn thành
	

	41
	Mã Nguyễn Thúy Vũ
	TPCM
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Trần Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Hữu Linh Hạ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Lê Diệu Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Trần Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Lê Thị Nhật Trà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Võ Hoàng Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Thị Thu Nữ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Đỗ Thị Trúc Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Phạm Trương Quỳnh Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Hoàng Mạnh Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Võ Thị Hoài
	TPCM
	Hoàn thành
	

	54
	Lê Thị Mỹ Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Võ Viết Hải
	TTCM
	Hoàn thành
	

	56
	Ty Văn Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Nguyễn Đình Thịnh
	Bí thư Đoàn trường
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Nguyễn Minh Vũ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Chủ tịch Hội LHTN
	Hoàn thành
	

	61
	Trần Thị Thiên Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Đinh Thị Hồng Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Nguyễn Thị Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Văn Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  61 giáo viên được công nhận hoàn thành 
kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THCS-THPT ĐẠ SAR
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phan Văn Thế
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Nguyễn Hữu Đức
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Lương Văn Dương
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Cấn Thị Huyền
	TTCM
	Hoàn thành
	

	5
	Lương Văn Lằm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Liêng Jrang K’ Đir
	Tổ Phó CM
	Hoàn thành
	

	7
	Kơ Să Ha Suê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Liêng Jrang Ma Ry
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Nguyễn Thị Vân Nhi 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Nguyễn Lâm Chiến
	TTCM
	Hoàn thành
	

	11
	Trần Tấn Phòng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Hoàng Lan Anh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Nguyễn Đình Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Phạm Thị Tâm
	TTCM
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Thái Lợi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Lê Thị Kim Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Nguyễn Như Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	 Lê Xuân Dũng
	TTCM
	Hoàn thành
	

	19
	Liêng Jrang E Sai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	 Kơ Dơng Ha Lếch 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Kon Sơ Ju Wel
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Trần Thị Bảo Châu
	TTCM
	Hoàn thành
	

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	24
	Nguyễn Trần Thái Việt
	CTCĐ
	Hoàn thành
	

	25
	Hoàng Thị Yên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Liêng Jrang Ma Niêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Liêng Jrang Ma Ra Đô Na
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Huỳnh Thị Thu Hà
	TTCM
	Hoàn thành
	

	30
	Trương Thanh Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Nguyển Thị Bảo Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Trần Thị Hải Ninh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Trần Thị Thơm
	Tổ Phó CM
	Hoàn thành
	

	34
	Nguyễn Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Liêng Jrang Mai Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Lê Xuân Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Đinh Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Kră Jãn K'Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Nguyễn Võ Minh Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  36 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT  LANG BIANG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đặng Thành Long 
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	 Nguyễn Đình Nha 
	P.Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Hoàng Viết Phương
	P.Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Nguyễn Thị Thanh Huyền (A)
	TTCM
	Hoàn thành
	

	5
	Đỗ Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Huyền (B)
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Trương Công Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Lương Ngọc Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Đỗ Thị Thu Ngoan 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	10
	Bùi Thị Tươi  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Mai Phương Thảo 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Lê Văn Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Cil K’Glàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Lê Thị Hồng Vân
	TTCM
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Hoàng Thị Thu Ngân
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	18
	Trần Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Phạm Tài Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Cil Gluin
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	21
	Bùi Thị Như Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Nguyễn Văn Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Hoàng Tiến Dũng
	TTCM
	Hoàn thành
	

	24
	 Nguyễn Mạnh Quyền
	TTCM
	Hoàn thành
	

	25
	Kra Jăn Bril 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Đặng Thị Kim Ánh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Cil Kồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Nguyễn Mai Anh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Cil Soal
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Kră Jăn Boy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Trần Văn Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 28 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THCS-THPT ĐẠ NHIM
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đinh Trọng Bảy
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Phạm Thị Hồng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Hồ Hải Dương
	TTCM
	Hoàn thành
	

	4
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Nguyễn Văn Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Lơ Mu Na Siêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Trần Thị Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Lơ Mu K’ Sưa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Lê Văn Chính
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Nguyễn Thị Tiểu Phụng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Hoàng Sỹ Nhân
	TTCM
	Hoàn thành
	

	12
	Trần Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Lê Ngọc Minh Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Kơ Să ReBeKa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Bùi Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Nguyễn Thị Xuân Hào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Nguyễn Văn Nhuần
	TTCM
	Hoàn thành
	

	19
	Rơ Ông K’ Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Đinh Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Đinh Thị Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Lơ Mu Ha JekLy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	K’ Lèn
	TTCM
	Hoàn thành
	

	26
	Lê Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Rơ Ông K’ Yên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Lơ Mu K’ Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Vũ Nhật Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Cil Pam Gabriel
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Nguyễn Văn Trúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Đặng Đình Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 30 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Dũng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Cao Xuân Thái
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Bùi Công Huân
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Bùi Thị Việt Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Liêng Hot Ha Ba
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Phan Văn Phụng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Cil K’ Blin
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Bạch Đình Công
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Cil Dina
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Nguyễn Thuỳ Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Vũ Thanh Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Lê Hồng Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Nguyễn Phi Hóa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Đỗ Minh Huyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Đức Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Kon Yông K’ Lin
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Trần Thanh Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Liêng Hót Ha Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	H' Luôn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Rơ Ông K' Luyện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Lơ Mu Sa Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Liêng Hót Ha Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Trần Doãn Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Ngọ Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Rơ Ông K' Soi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Drong Nai Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Cil K' Thang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Lê Thị Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Trần Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Ma Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	K' Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Kră Jăn Ha Tuys
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Kon Sơ K' Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Dơng Gur K' Đan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Me Bla Đế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Liêng Hót K' Đim
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 33 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trương Thị Phượng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Võ Văn Thành
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Nguyễn Thị Tính
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Đặng Hoàng Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Phan Thị Mỹ Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Trương Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Phan Thị Ngọc Bích
	TTCM
	Hoàn thành
	

	9
	Mai Thị Hồng Chiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Đào Thị Nụ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Đoàn Thị Thu Thạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Đinh Thị Vui
	TTCM
	Hoàn thành
	

	14
	Bùi Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Ngô Thị Liên 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Nguyễn Thị Huê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Vũ Ngọc Bảo Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Lê Thị Xuân
	TTCM
	Hoàn thành
	

	19
	Phùng Minh Hiếu 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Trần Thị Ngọc Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Nguyễn Tiến Trình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Lê Thị Bích Ngọc 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Thái Phạm Như Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Bùi Văn Thỏ
	TTCM
	Hoàn thành
	

	25
	Đinh Công Uân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Hồ Thị Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Thúy Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Trần Anh Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Bùi văn Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Lâm Văn Ba
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Trương Trọng Tuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Hứa Thị Len
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 29 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Chung Tiến Thành
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Phạm Sinh Sắc
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Trần Nguyễn Thành
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Phan Hữu Sỹ
	TTCM
	Hoàn thành
	

	5
	Đỗ Thị Lũy
	GV
	Hoàn thành
	

	6
	Đỗ Thuận Sáng
	GV
	Hoàn thành
	

	7
	Bạch Văn Thành
	GV
	Hoàn thành
	

	8
	Nông Đức Mạnh
	GV
	Hoàn thành
	

	9
	Nguyễn Thị Hương Giang
	TTCM
	Hoàn thành
	

	10
	Lê Thị Phường
	TPCM
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Thị Hồng
	GV
	Hoàn thành
	

	12
	Phùng Thị Trà
	GV
	Hoàn thành
	

	13
	Thái Xuân Hành
	GV
	Hoàn thành
	

	14
	Đinh Thị Thùy
	GV
	Hoàn thành
	

	15
	Cao Xuân Trúc
	TTCM
	Hoàn thành
	

	16
	Đinh Thị Thương
	GV
	Hoàn thành
	

	17
	Nguyễn Trần Hữu Vũ
	GV
	Hoàn thành
	

	18
	Nguyễn Thị Lan
	GV
	Hoàn thành
	

	19
	Trần Thị Thùy Trâm
	TPCM
	Hoàn thành
	

	20
	Nguyễn Thị Hà
	GV
	Hoàn thành
	

	21
	Đinh Thị Hường
	GV
	Hoàn thành
	

	22
	Lê Thị Hồng Vân
	TTCM
	Hoàn thành
	

	23
	Nguyễn Doãn Tương
	TPCM
	Hoàn thành
	

	24
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	GV
	Hoàn thành
	

	25
	Lê Thị Thiện
	GV
	Hoàn thành
	

	26
	Nguyễn Bá Đoàn 
	GV
	Hoàn thành
	

	27
	Lãnh Quang Tý 
	GV
	Hoàn thành
	

	28
	Lương Thu Thảo
	GV
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 3 CBQL và 25 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THCS-THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Lưỡng 
	PHT PT
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Bé Hương
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Tăng Thế Vinh
	PHT
	Hoàn thành
	 

	4
	Ngô Thị Thúy Bình
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Bùi Thị Luyến
	GV
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thị Nguyệt
	GV
	Hoàn thành
	

	7
	Lê Thị Nhung
	GV
	Hoàn thành
	

	8
	Lê Vũ Tuyết Trang
	GV
	Hoàn thành
	

	9
	Nguyễn Đăng Bình
	GV
	Hoàn thành
	

	10
	Vũ Thị Huyền
	TPCM
	Hoàn thành
	

	11
	Trần Thị Bảo Trang
	GV
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Thị Huyền
	GV
	Hoàn thành
	

	13
	Nguyễn Thị Thu Nhi
	GV
	Hoàn thành
	

	14
	Nguyễn Thị Hà
	TTCM
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	GV
	Hoàn thành
	

	16
	Lê Thị Thảo
	TPCM
	Hoàn thành
	

	17
	Bùi Thị Thảo
	GV
	Hoàn thành
	

	18
	Lê Thị Hồng
	GV
	Hoàn thành
	

	19
	Trần Thị Thúy Hằng
	GV
	Hoàn thành
	

	20
	Trần Thị Liên
	GV
	Hoàn thành
	

	21
	Lê Thị Hường
	GV
	Hoàn thành
	 

	22
	Võ Thị Hường
	GV
	Hoàn thành
	 

	23
	Đào Thị Ngọ
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	24
	Phan Thị Tùng Lâm
	GV
	Hoàn thành
	

	25
	Cao Hoàng Hải Lam
	GV
	Hoàn thành
	

	26
	Trần Thị Linh Hạ
	GV
	Hoàn thành
	

	27
	Phạm Văn Thức
	TPCM
	Hoàn thành
	

	28
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	GV
	Hoàn thành
	 

	29
	K Bìn
	GV
	Hoàn thành
	

	30
	Lê Thị Hợi
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Thị Ngọ
	GV
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Văn Linh
	GV
	Hoàn thành
	

	33
	Phạm Thị Thùy Linh
	GV
	Hoàn thành
	

	34
	Trần Nguyên Hạnh
	GV
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Thị Kim Hạnh
	GV
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Văn Cơ
	TPCM
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Văn Thiệp
	GV
	Hoàn thành
	

	38
	Phạm Thị Hiền
	GV
	Hoàn thành
	

	39
	Thái Thị Mỹ Hằng
	GV
	Hoàn thành
	

	40
	Đinh Khánh Dương
	GV
	Hoàn thành
	



Danh sách này gồm có 03 CBQL và 37 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT  ĐƠN DƯƠNG 
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Thái Anh Long
	 Hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	

	2
	Trần Quang Dương
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành 
	

	3
	Nguyễn Đức Thanh Tuấn
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành 
	

	4
	Vũ Văn Thành
	Tổ phó CM
	Hoàn thành 
	

	5
	Nguyễn Thi Lan Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	6
	Nguyễn Thanh Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	7
	Hồ Thị Diệu Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	8
	Trần Thị Thanh Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	9
	Cao Phi Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	10
	Nguyễn Quang Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	11
	Đinh Văn Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	12
	Trần Kiên Cường
	Tổ phó CM
	Hoàn thành 
	

	13
	Đoàn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh  Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	15
	Vũ Mạnh Vinh
	Tổ phó CM
	Hoàn thành 
	

	16
	Lê Văn Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	17
	Nguyễn Thi Tuyết Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	18
	Dương Anh Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	19
	Đỗ Quốc Huy 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	20
	Hoàng Sỹ Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	21
	Trần Lê Ngọc Thanh
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành 
	

	22
	Võ Công Thịnh 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	23
	Ngô Thị Huyền Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	24
	Phan Thị Minh Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	25
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	26
	Lế Viết Ngọc Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	27
	Nguyễn Thị Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	28
	Trương Thị Thảo Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	29
	Hà Thị Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	30
	Nguyễn Văn Thanh
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành 
	

	31
	Nguyễn Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	32
	Nguyễn Ngọc Trai
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	33
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	34
	Vũ Thị Mai Nụ
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	35
	Phạm Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	36
	Trương Thị Nhất
	Tổ phó CM
	Hoàn thành 
	

	37
	Hồ Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	38
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	39
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	40
	Hoàng Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	41
	Nguyễn Thị Mây
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	42
	Nguyễn Linh Ngọc
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành 
	

	43
	Nguyễn Ngọc Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	44
	Trần Ngọc Bảo Trúc
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	45
	Nguyễn Thị Lan Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	46
	Lê Thị Bích Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	47
	Lê Thị Bảo Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	




54






Danh sách này gồm có  02 CBQL và 45 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
	TT

	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Phạm Thị Ngọc Trâm
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Hà Văn Dũng
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	4
	Lê Nguyên Di
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Trần Quốc Doanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Lê Thị LinĐa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Lê Thị Lệ Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Ngô Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Đào Như Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Đình Bảo Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Nguyễn Tài Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Tạ Văn Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Trần Ngọc Phú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Trần Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Trương Trần Quang Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Nguyễn Đắc Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Nguyễn Tài Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Phạm Lợi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Phan Trọng Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Huỳnh Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Trương Như Bạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Bùi Đức Hồng Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Lê Thị An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Võ Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Thị Hồng   Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Nguyễn Thị Hồng Thọ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Lê Nguyễn Hoài Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Nguyễn Minh    Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Phùng Hoài  Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Thái Thị  Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Nguyễn Hữu Trí
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Võ Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Võ Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Tống Thị Ngọc Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Lê Thị Trâm Đan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Trinh Minh Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Lê Thị Hằng Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Võ Văn Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Trần Thị Hân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Đồng Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Đặng Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Võ Thị Thu Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Trần Phan Nhật Phương Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Ngô Thị Như Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Trương Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Touneh Rock
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Đoàn Văn Tòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Trần Công Tịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Đỗ Trọng Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Nguyễn Tấn Niên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Hà Văn Duân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có  03 CBQL và 54 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Du Huê Lan 
	HT
	Hoàn thành
	 

	2
	Trần Thị Tuyết Thanh
	P.HT
	Hoàn thành
	 

	3
	Phạm Thị Phương Ân
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	4
	Đoàn Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Võ Thị Thùy Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Hoa
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Phan Thị Lệ Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Đình An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Cil Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Tiến Phát
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Cao Thị Thu Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Võ Thị Ngọc Khuyên 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Thùy Ngân 
	TTCM 
	Hoàn thành
	 

	15
	Phạm Thị Ánh Ngọc 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Kơ  Dơng Simroi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Hồ Viết Đồng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	18
	Dương Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Trần Bích Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Anh Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Đinh Thị Kim Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Cao Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Dương Ngọc Khánh Vy
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	25
	Mông Hoàng Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Cao Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Dư Văn Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Phạm Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Trần Lê Hoàng Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Thái Thị Thu Huyền
	TTCM 
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Thị Trúc Hương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Phạm Thị Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	33
	Trần Thị Hồng Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Bùi Thị Mai Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	35
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 33 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.





TRƯỜNG THPT PRÓ
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Ngô Thành Được
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Nguyễn Thanh Nhã
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	

	3
	Bùi Ngọc Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	4
	Tô Bá Văn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	5
	Nguyễn Anh Thy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Thanh Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Huỳnh Thị Thanh Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	10
	Trần Thị Gái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Văn Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Lê Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Trần Công Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Trần Thị Lệ Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	15
	Lương Thị Thanh Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Đào Thi Lượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Nguyễn Thị Song Thông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Nguyễn Thị Mai Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Hà Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Trần Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Phan Ngọc Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Hồ Thị Thu Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Ngô Thị Ngọc Hạ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Trần Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Bùi Long Tánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Nguyễn Văn Ngọc Ẩn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Phạm Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Ya Huế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Đỗ Vĩnh Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Bùi Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Tăng Thị Thanh Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Đào Xuân An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Mai Bích Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Nguyễn Thị Bé
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Thị Thùy Dung 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Đỗ Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Trần Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Nguyễn Quyết Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Lê Văn Đường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Nguyễn Tâm Triều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Ma Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Touneh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Phan Thanh Diệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Tôn Nữ Thị Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Đặng Kim Em
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Phạm Thanh Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Thị Bích Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Trần Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Ngô Thị Như Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Văn Nghị
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Trịnh Thị Kim Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Trần Ngọc Thăng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Phạm Văn Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Ya My
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Phạm Khánh Tần
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 56 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Hoàng Khắc Thưởng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Bùi Minh Lý
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Minh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đặng Thị Minh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Vũ Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đàm Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Xuân Hải
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	11
	Tô Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Bùi Thị Thanh Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Võ Văn Bình
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	14
	Huyền Tôn Nữ Tiểu Bá
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	15
	Mai Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phạm Thị Hải Quế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Quang Toản
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	K’ Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Thị Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Hồ Công
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	21
	Phạm Đình Điểm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Đặng Như Tú Hoài
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	23
	Vũ Thị Vân
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	24
	Trần Thị Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Phan Thị Lệ Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Đoàn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Võ Thị Kim Quyết
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	29
	Lê Mạnh Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Đồng Thị Thu Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Đỗ Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Phan Thị Tế
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	33
	Đặng Thị Chinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Thanh Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Phan Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Thu Yến
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Thuật
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Nguyễn Thị Thúy Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Hoàng Đắc Bằng
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	42
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	K Luyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Long Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Trần Văn Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Lê Thị Khánh Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 43 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT ĐỨC TRỌNG 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phạm Quốc Quỳnh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Vũ Anh Minh Trang
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Hoàng Văn Bắc
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Duy Nhân
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Quỳnh Việt Trương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Lã Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Lê Hải Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Hoài Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Phan Nguyên Sang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trương Quang Như Huân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trương Thị Tú Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Võ Lê Kim Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trương Nhật Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Hoàng Văn Tính
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phùng Thị Thái Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Bùi Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Thị Hoài Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Phan Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Duy Đào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Trần Thanh Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nông Thị Kim Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Trần Văn Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Bùi Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Hoàng Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Bích Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Phan Xuân Thảo Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Trần Thị Hằng Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nông Thị Hồng Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Trần Thị Bích Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Hoàng Quốc Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Hoàng Thị Hải Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Hoàng Thị Thu Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Huỳnh Văn Chánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Trần Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Ngô Văn Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Lê Xuân Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Hoàng Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Trương Quỳnh Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Trần Thị Kiều Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Trần Thị Minh Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Lê Thanh Nguyên Duy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Phạm Thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Trần Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Thân Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Cao Ngọc Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Chu Đức Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Lâm Vy Bảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Lê Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Duy Tân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Văn Hữu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Đinh Thị Thu Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Trần Thị Thúy Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Trần Vĩnh Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Lê Văn Trường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Chu Anh Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Đào Thị Thanh Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Đoàn Ngọc Hướng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Hồ Sỹ Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Ngọc Bản
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Nguyễn Thành Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Trần Minh Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Trần Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Trần Thị Hương Trà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Đặng Thanh Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71
	Nguyễn Thụy Phương Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72
	Trương Việt Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	73
	Lê Thị Chương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74
	Lê Thị Hoàng Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	75
	Lê Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	76
	Lê Thị Trúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	77
	Ngô Thị Thao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	78
	Nguyễn Thị Bích Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	79
	Nguyễn Thị Hồng Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	80
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	81
	Trần Thị Cảnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	82
	Trần Thị Minh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	83
	Vũ Thúy Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 04 CBQL và 79 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Lê Văn Trung
	Hiệu Trưởng
	Hoàn thành
	

	2
	Nguyễn Đức Hòa
	TTCM
	Hoàn thành
	

	3
	Vũ Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	4
	Phạm Minh Tuyên
	BT ĐTN
	Hoàn thành
	

	5
	Lưu Cảnh Vĩ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Nguyễn Văn Chiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Hồ Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	K' Na Gin
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Trần Duy Nhật Thi
	TPCM
	Hoàn thành
	

	10
	Nguyễn T.Bích Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Nguyễn Thị Lê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Hoàng Đức Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Trần Thị Thủy
	TTCM
	Hoàn thành
	

	15
	Hồ Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Ngô Thị Mỹ Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Hoàng Thị Liễu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Nguyễn T. Kim Thuận 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Nguyễn Hà Như Trúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Phạm Thị Mai Hiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Mai Tuyết Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Trần Thị Thanh Nga
	TTCM
	Hoàn thành
	

	23
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Bùi Minh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Lê Thị Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Nguyễn Thị Hoài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Phạm Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Trần Ngọc Toản
	CT CĐCS
	Hoàn thành
	

	31
	Lê Thị Thoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Nguyễn Huy Hà
	TTCM
	Hoàn thành
	

	33
	Lê Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Hoàng Thị  Bền
	TPCM
	Hoàn thành
	

	35
	Trần Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Lò Thị Kiều  Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị  Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Thị Việt Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Bùi Viết Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Nguyễn Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Nguyễn Trọng Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	



Danh sách này gồm có 01 CBQL và 40 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 – 2024

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Viết Thạnh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Xuân Hùng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Đình Tuấn
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Văn Thuận
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Văn Vĩnh Hải
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	6
	Lương Thị Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Lê Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Hồ Thị Thuý Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Ánh Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Bình Định
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Dương Thị Bích Đông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Hồ Đắc Thiện
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Phước Quý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Mai Ly
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Thị Mỹ Thẩm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Phạm Thị Thanh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Văn Đồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Trần Văn Giới
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Lê Ngọc Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Đỗ Thị Sum
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Lê Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Phan Xuân Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Lê Gia Thể
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	28
	Lê Thị Thu Hà
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Lê Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Hoàng Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Đoàn Minh Duy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Thị Thắm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Phạm Thị Diễm Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Huỳnh Thiện Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Lê Thị Liễu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Đỗ Thị Thúy 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Hồ Bá Tùng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	40
	Ngô Thị Diệu
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Đức Thọ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Hoàng Quang Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Trịnh Văn Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Văn Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Phan Khắc Tiến
	TTCM
	Hoàn thành
	

	47
	Huỳnh Ngọc Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Hữu Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Bùi Vũ Hồng Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Nguyễn Tiến Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Phạm Trọng Vĩnh
	TPCM
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Công Biên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Lê Thị Lưu
	TTCM
	Hoàn thành
	

	54
	Phạm Thị Hồng
	TPCM
	Hoàn thành
	

	55
	Hứa Bích Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Phạm Thị Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Tou Prong Thu Na
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Vũ Thị Dạ Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Bùi Thị Yến Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Lê Trần Tuyết Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Bùi Thị Tú
	TTCM
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	TPCM
	Hoàn thành
	

	65
	Nguyễn Thị Mai Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Ngô Thị Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Trần Thị Kim Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Trần Thị Hương Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Lê Thị Tú  Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 67 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Bùi Văn Tiện
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đoàn Văn Phấn
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Đình Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	4
	Dương Thanh Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lò Văn Khoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Hoàng Thị Bạch Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Dương Trọng Cảnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Văn Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Văn Viên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Phúc Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Thị Thùy Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Thảo Tuyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Huỳnh Thị Như Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trần Kim Quốc Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phạm Quỳnh Anh Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Phạm Thị Tố Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Quang Tuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Đào Việt Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Ngọc Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thành Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Xuân Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Trà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Vy Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn .T. Ngọc Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Võ Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Vũ Thị Yến Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Lê Trần Kim Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Thái Thị Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Ngô Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Bơ Nah Ria Nai Bỉu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Hoàng Dần
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Huỳnh Phương Tài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Ngô Thị Ngà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Lê Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Lê Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Phạm Thị Nhã
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Nguyễn Thị Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 38 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phan Thị Ngọc Châu
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hoàng Mạnh Tùng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thừa
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Thị Thu Hồng 
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Minh Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trương Thều Tâm Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Minh Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nông Tân Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hoàng Thị Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Huê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nông Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Mến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Huy Quang
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Phúc Vy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Dương Thị Huyền Sâm
	Phó Chủ tịch CĐ
	Hoàn thành
	 

	16
	Trần Thị Tường Vy
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	17
	Huỳnh Trung Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lý Quang Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Võ Thị Minh Trí
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Minh Tuấn
	Chủ tịch CĐ
	Hoàn thành
	 

	21
	Klong K SaLin
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thanh Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Lê Thị Minh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Đinh Tiến Khoa
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Thị Kim Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Tống Thị Chí
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Jơ Nông Sang Niệm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Kim
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Lê Thị Như Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Đặng Thùy Trang
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	33
	Bế Hồ Thiên Trì
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Kra Zẵn K’ Soan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Phạm Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Lê Thị Bích Lan
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Võ Thị Lan Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Lê Thị Thùy Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Âu Ngoc Thuần
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Hà Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	K' Thồm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Minh Thủy
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Bảy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Hoàng Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Đặng Thanh Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Lê Thị Thùy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Lê Thị Minh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Nguyễn Thị Ái Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Tống Thị Thành Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Đoàn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Phạm Thị Trang
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Thị Xuân Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Kon Sơ K Jiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Đào Ngọc Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Ma Luyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Đinh Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Biện Văn Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Lê Thị Quỳnh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Phạm Nguyệt Quế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Kon sa Ha Frây
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	62
	Nguyễn Văn Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Trương Quang Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	K' Đức Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Châu Bá Thành Vương
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	

	66
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 63 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Bùi Văn Sơn
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hoàng Thị Ngọc Hương
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Văn Hà
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Ngô Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Văn Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Hữu Tuấn
	CTCĐ
	Hoàn thành
	 

	7
	Đinh Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Bùi Thị Thúy Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Dương Chu Ngọc Cẩm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Tuấn Phong
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phạm Thị Thảo Hiền
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	14
	Giản Tư Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Ngô Quang Khoa
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	16
	Trương Quang Đạo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Lê Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thành Sơn
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	19
	Đỗ Quang Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Bách Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Hữu Dự Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Phạm Văn Sáu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Lâm Thị Phương Mai
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Văn Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Lê Hùng Hiền
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	28
	Hoàng Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Phạm Thị Bích
	BTĐ
	Hoàn thành
	 

	30
	Đỗ Thị Thiên Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Cao Xuân Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Phạm Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nông Thị Linh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Huỳnh Minh Châu
	TTCM
	Hoàn thành
	

	35
	Vi Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Ninh Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Sinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Bùi Thị Thúy Hà
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	39
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Phạm Thị Ánh Như
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Trần Thị Minh Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Trần Đức Tiệp
	TTCM
	Hoàn thành
	

	44
	Huỳnh Thị Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Liêng Hót Pharai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 45 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT LÂM HÀ
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Ngọc Điềm
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Tấn Tùng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Hùng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Phan Thị Thanh Mai
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Ngô Thị Hồng Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Hữu Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Công Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hồ Mạnh Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Văn Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hồ Văn Út
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đặng Văn Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Văn Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Ngô Văn Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Thanh Bình Ý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trương Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Minh Trí
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Tăng Kiên Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Võ Quang Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Vũ Tùng Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Văn Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Đinh Xuân Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Trần Đình Mỹ Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Thị Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Phan Ngọc Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Đăng Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Phan Bá Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Phạm Viết Thắng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Đường Thị Hương Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Trịnh Thị Hải Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Bùi Thị Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Đỗ Thị Quỳnh Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Trần Thị Hồng Gấm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Lê Thị Xuân Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Lê Hồng Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Thị Thu Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Huỳnh Thị Mỹ Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Đoàn Minh Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Lê Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Văn Mạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Lê Văn Phòng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Thái Văn Trọng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Vũ Đức Toàn   
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Nguyễn Thị Thiên An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Hoàng Thị Ngọc Hà 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Nguyễn Văn Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Phan Thị Tố Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Phạm Thị Thu Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Vy Lưu Ly Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Dương Công Thị Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Trương Ngọc Thảo Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Lê Thị Hoàng Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	[bookmark: _GoBack]Vũ Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Trần Thị Nhường          
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Kim Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Nguyễn Thị Mộng Hoa Thuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Lê Thị Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Thái Thị Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Cao Thị Thanh Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Kiều Đức Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Vũ Thị Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Lê Thị Phương Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Ngô Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Vũ Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71
	Bảo Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 04 CBQL và  67 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN-LÂM HÀ
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Oanh
	 Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Hân
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thọ Hiền 
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Đào Xuân Thanh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Bạch Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Võ Bảo Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Hoàng Thị Ánh Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Hữu Tuyên
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nghiêm Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Sỹ Tuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Hường Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Lê Thị Lệ Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đặng Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Thị Hồng Xuyến
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	20
	Đinh Thị Phương Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Đào
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	23
	Trần Thị Nguyệt
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	24
	Trịnh Đoàn Hạnh Tuyên 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Bảo Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Thị Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Lê Thùy Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Hoa Thắm 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Đàm Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Đỗ Thị Bích Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Vũ Văn Tuấn
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	32
	Hồ Việt Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Trần Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Bạch Thị Đỉnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Mai Thị Năm
	TTCM 
	Hoàn thành
	

	36
	Phan Thị Thanh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Phạm Văn Lam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Bùi Ngọc Tỉnh
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	39
	Trần Kim Trọng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Nguyễn Hà Kiều Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Lê Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 38 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT TÂN HÀ
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Bùi Duy Hiếu
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Trần Tấn  Ánh
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Hữu Ân
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Phạm Trung Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	K' Long Ha Gếp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đặng Đình Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Đăng Quốc Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Xuân Viện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Thị  Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Mạc Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị  Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đoàn Hồng Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trịnh Quang Quyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Kim Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Vũ Thị   Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Lê Thị Phương   Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Kim   Thao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Lệ  Thỏa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Lương Hà  Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Thúy  Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Thu  Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Văn Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Ngô Thị Ngọc Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Đặng Thị  Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Cill K' Nhồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Văn  Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Lệ  Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Võ Thế  Hiển
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Trương Hùng  Lai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Thị  Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Đình  Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Lâm  Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Thị    Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Phạm Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Hoàng Thị  Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị  Ngà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Lê Hoàng Khánh Đoan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	K'  Griêng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Đào Thị Mai  Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Ngô Thị Tuyết  Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Phạm Thị Thu  Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Lê Thị  Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Hoàng Thị  Thêu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Trần Thị  Thiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Lê Hoàng  Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Nguyễn Đình  Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Nguyễn Thị  Toan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Phạm Hữu  Chưởng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Thanh  Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Lê Quốc  Kông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Đỗ Thị  Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Văn  Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Hồ Trọng Quyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Rơ Ông K’ Bel
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 53 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG-LÂM HÀ
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Bá Tân
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Anh Tuấn
	Phó Hiệu Trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Phan Thị Thanh Thúy
	PHT, CTCĐ
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Bich Hồng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyên Văn Từ
	GV
	Hoàn thành
	 

	6
	Nông Thị Thanh
	GV
	Hoàn thành
	 

	7
	Trương Quang Khôi
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Tâm
	GV
	Hoàn thành
	 

	9
	Ma Phúc Tích
	GV
	Hoàn thành
	 

	10
	Trần Thị Thu Hiền
	GV
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Hồng Thanh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	13
	Quách Thị Thu Huyền
	GV
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Vân Anh
	PCTCĐ
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	GV
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Thùy Minh
	GV
	Hoàn thành
	 

	17
	Hoàng Thị Kim Phụng
	GV
	Hoàn thành
	 

	18
	Vũ Thảo Ly
	GV
	Hoàn thành
	 

	19
	Trần Thị Nga
	GV
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Minh Chiến
	BTĐ
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Phương Thảo
	GV
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Đinh Gia Hân
	GV
	Hoàn thành
	 

	23
	Đỗ Thị Tố Uyên
	GV
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Thị Thu Yến
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Văn Đức
	GV
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Ngọc Liên
	GV
	Hoàn thành
	 

	27
	Lê Chí Hiếu
	GV
	Hoàn thành
	 

	28
	Nông Thị Thu Bằng
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	29
	Đặng Thị Thủy
	GV
	Hoàn thành
	 

	30
	Đàm Thị Thúy Nga
	GV
	Hoàn thành
	 

	31
	Phạm Thị Tiếp
	GV
	Hoàn thành
	 

	32
	Trần Thị Hạnh
	GV
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Huệ
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Thị Hảo
	GV
	Hoàn thành
	

	35
	Phạm Thị Thanh Hương
	GV
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	TTCM
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Trà Giang
	GV
	Hoàn thành
	

	38
	Hà Anh Tuấn
	TKHĐSP
	Hoàn thành
	 

	39
	Dượng Việt Cường
	GV
	Hoàn thành
	 

	40
	Nguyễn Chí Khánh
	GV
	Hoàn thành
	 

	41
	Đặng Xuân Cường
	GV
	Hoàn thành
	

	42
	Phạm Quyết Thắng
	GV
	Hoàn thành
	

	43
	Vũ Quốc Huy
	TPCM
	Hoàn thành
	

	44
	Vũ Văn Lộc
	GV
	Hoàn thành
	

	45
	Nguyễn Thế Tuấn
	GV
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Văn Hoàn
	TTCM
	Hoàn thành
	

	47
	Đinh Thị Hương
	GV
	Hoàn thành
	

	48
	Trần Thị Ngân
	GV
	Hoàn thành
	

	49
	Lê Thị Loan
	GV
	Hoàn thành
	

	50
	Trần Thị Thanh Loan
	GV
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Minh Hải
	GV
	Hoàn thành
	

	52
	Đào Ngọc Liêm
	GV
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Tùng Mậu
	GV
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Thanh Sang
	GV
	Hoàn thành
	

	55
	Đặng Thị Hải Yến
	TPCM
	Hoàn thành
	

	56
	Lê Thị Ngọc
	GV
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 53 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT DI LINH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Cao Xuân Tuấn
	HT
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Văn Hương
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Văn Chương
	PHT
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Văn Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Quốc Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Kim Tùng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Đoàn Ngọc Điểm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hà Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Huỳnh Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Hà Minh Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Phạm Thị Huế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Phi Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Văn Quốc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Ngô Thị Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Hoàng Thị Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Lê Văn Hậu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đinh Bảo Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Tấn Hùng
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Khắc Tuyến
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	21
	Dương Ngọc Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Lê Thị Luyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Ka Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Trần Thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Phạm Trọng Hữu
	BTĐT
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Văn Trường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Trần Đức Hạ Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Thị Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Trịnh Thị Mỹ Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Đình Minh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Văn Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Đào Hữu Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Hồ Dư Sang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Thị An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Phạm Thị Thuỷ
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	39
	K' Viel
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Vũ Thị Bích Lụa
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	41
	Võ Thị Thanh Doan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Phạm Thị Vân
	TPCM
	Hoàn thành
	

	44
	Đoàn Thị Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Đặng Thị Minh Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Văn Quý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Trịnh Thị Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Thị Thùy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Nguyễn Thế Mai
	TPCM
	Hoàn thành
	

	50
	Đoàn Việt Hoàng Thuý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Lê Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Kiều Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Thị Ngọc Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Võ Thị Hiền
	TTCM
	Hoàn thành
	

	55
	Hoàng Văn Đạt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Vũ Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Nguyễn Trọng Hoàng
	CTCĐ
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Thái Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Nguyễn Tấn Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Vũ Văn Toản
	TPCM
	Hoàn thành
	

	61
	Nguyễn Thế Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Hoàng Chí Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Hà Văn Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Nguyễn Thị Vân Khanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Nguyễn Thị Thuỷ Thương
	TTCM
	Hoàn thành
	

	67
	Nguyễn Thị Hợp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Trần Thị Nhâm
	TPCM
	Hoàn thành
	

	69
	Moul Liêng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Dương Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71
	Trần Phan Thuỷ Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72
	Trịnh Thị Quỳnh Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	73
	Hà Thu Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74
	Bùi Thị Ngọc Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 71 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phùng Thị Thúy Hằng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Trần Văn Đến
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Hà Thanh
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Đông Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phạm Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Trịnh Mai Sâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Văn Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Phan Văn Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Bùi Thị Ngọc Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Duy Tân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trịnh Thị Mỵ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Vũ Thị Ngọt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Hữu Lưu
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Trương Văn Tàu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Văn Hiệp
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Văn Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Kon  Yồng Nhòng Ka Brội
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Phạm Văn Hưởng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	K' Kré
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Phan Đức Lân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Trần Thị Mỹ Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Lê Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Hoàng Thị Bích
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Thị Phương Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Lâm Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Cao Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Trần Thị Kim Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Văn Tự
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Phạm Thị An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	K’ Njan Ju
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Kim Hằng
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	

	37
	Lê Thị Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Lê Thị Hường  (1981)
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Lê Thị Hường  (1990)
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Nguyễn Quang Võ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Thị Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Thị Tiếp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Lê Thị Nam
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	

	45
	Tạ Công Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Thị Xuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Hồ Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Trần Thị Hương Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Mạc Thị Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Trần Thị Thu Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Hồ Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Nròng Dóch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Thị Thập
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Thị Dung
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	

	56
	Đinh Thị Vinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Ka Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Lê Thị Huyền Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Đỗ Thị Mừng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Nguyễn Thị Hiền
	Tổ phó TCM
	Hoàn thành
	

	61
	Nguyễn Xuân Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	

	63
	Mai Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Quốc Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Dương Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Thái Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Trần Thị Mai Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Phạm Thị Bích Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Đỗ Duy Nhân
	Tổ trưởng TCM
	Hoàn thành
	

	71
	Phùng Văn Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72
	Lư Tấn Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	73
	Võ Văn San
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74
	K' Som
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	75
	Biện Văn Hệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  72 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Diệp
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Trần Thị Hà
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Đặng Thị Bích Hà
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thúy Ngà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Như Ý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	K’ Mến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Hoàng Thị Trang
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Ka Ệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đỗ Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	K’Bres
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	11
	Vũ Thị Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đậu Thị Thu Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Minh Thi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Văn Tư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Ngô Thị An
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	17
	Đoàn Thị Tám
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	18
	Ka Nhông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Ka Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Trần Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phan Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Dương Thị Thuý Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Vũ Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	K’Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	K' Krá 
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	26
	Nao Blo Dửi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Ka Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	K’Tochk
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Rơ Lan Chan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Phạm Thị Huê
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	31
	Phan Thị Ý Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Huỳnh Ngọc Chương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nhâm Ngọc Tú Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 30 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Vương Thị Huyền
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Thị Hoa Lý
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Bùi Văn Chung
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Thị Minh Hiền
	TTCM Toán-Tin
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Xuân Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phạm Văn Mạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	K’ Môn
	TPCM Toán-Tin
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Thanh Nhị
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Võ Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phan Thị Thanh Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Vũ Ngọc Thuần
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Tấn Trung
	TTCM Lý-CN
	Hoàn thành
	 

	14
	Lê Xuân Vinh
	TPCM Lý-CN
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Hoài Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trần Thị Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Ngọc Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Kiều Anh Nhật
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Tôn Quang Huynh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Mai Thị Phương Lê
	TTCM Hóa-Sinh
	Hoàn thành
	 

	21
	Vũ Đức Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Đặng Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Đỗ Thị Thu Nga
	TPCM Hóa-Sinh
	Hoàn thành
	 

	25
	Hoàng Minh Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Huỳnh Thị Kim Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Trần Thị Minh
	TTCM Ngữ văn
	Hoàn thành
	 

	28
	Lê Duy Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Đỗ Thị Âu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Ka Thím
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Phạm Thị Nhớ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Lê Thị Nga
	TTCM Sử-Địa-CD
	Hoàn thành
	 

	34
	Đoàn Thanh Chương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Phạm Thị Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Ka Him
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Hồ Văn Hoành
	TPCM Sử-Địa-CD
	Hoàn thành
	 

	39
	M’ Lưu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Trần Lê Kiều Nữ
	TTCM Anh văn
	Hoàn thành
	 

	41
	Lê Thị Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Chu Thị Mỹ Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Thị Thanh Tiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Chu Thị Thanh Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Nguyễn Thanh Dũng
	TTCM GDTC-QPAN
	Hoàn thành
	

	46
	Lê Chí Duẩn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Lê Ngọc Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Lê Trung Đương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Trần Văn Diệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 46 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.





TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Dũng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Trần Văn Luật
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Văn Phương
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Văn Viễn 
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Đoàn Minh Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Ngô Đức Lợi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trương Quốc Đại
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Đình Bảo Khương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Dương Hồng Kông
	Bí thư đoàn TN
	Hoàn thành
	 

	10
	Võ Thị Thu Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Dương Thị Ngôn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Trà My
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Đào Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Vũ Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Dương Đức Trí
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Hồng Thạch 
	TTCM, Thư ký HĐ 
	Hoàn thành
	 

	18
	Trần Hải Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Phạm Văn Bảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Ân Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Phạm Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Trần Thị Kim Anh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	25
	Phạm Lênh Lầu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Bùi Văn Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Trần Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Phan Thị Mỹ Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Hồ Thị Nguyệt Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Thịnh
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	31
	Lê Hồng Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Trần Thị Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Trần Kim Hằng
	TTCM
	Hoàn thành
	

	35
	Hoàng Thị Xuân Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Ngô Thị Mỹ An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Nguyễn Thị Ái Viên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Ka Dês
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Thị Hương 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Nguyệt
	TPCM
	Hoàn thành
	

	43
	Phan Thị Thanh Giang
	PCT công đoàn
	Hoàn thành
	

	44
	Bùi Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Trần Thị Trúc Ly
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Ka Nhàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Nguyễn Thị Vân 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Phan Thị Như
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Hoàng Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Văn Thị Thu Hiền
	TTCM
	Hoàn thành
	

	51
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Thị Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Ngô Thị Hoàng Oanh
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	54
	Trần Hạnh
	TPCM
	Hoàn thành
	

	55
	Trần Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Phan Thị Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Nguyễn Hải Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Đặng Thị Mai
	TTCM
	Hoàn thành
	

	59
	Lê Thị Ngọc Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Nguyễn Thị Luyện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Lê Thị Kim Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Nguyễn Thị Mai
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Nguyễn Thị Huế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Krơ Chha Doing 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Nguyễn Thị TườngVy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Trần Thụy Bảo Trâm
	TPCM
	Hoàn thành
	

	67
	Võ Xuân Hải 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	68
	Nguyễn Ngọc Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Đinh Ngọc Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Vũ Thế Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71
	Trần Đại Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72
	Nguyễn Nhất
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 69 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Lưu Văn Hanh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hồ Quang Tuyến
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Văn Khải
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Mai Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Ngô Văn Nhì
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Vũ Thị Tư Thoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lê Thị Ly Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	10
	Trương Xuân Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Văn Chinh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Đỗ Thị Cẩm Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Cao Thị Nở
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Thị Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Vũ Minh Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Trần Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lại Thị Lụa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Ka Lang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Ninh Thị Tho
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Đỗ Quang Đông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Văn Bắc
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	23
	Ka Moul Huy
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	24
	Phan Thị Lệ Huyền
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	25
	Lương Xuân Ninh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Đào Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Phạm Thị Thanh Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Ngọc Tuân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Thị Phương Lâm
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Lương Thị Xim
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Dương Văn Hòa
	TTCM
	Hoàn thành
	

	33
	Lê Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Thu Thu Hương
	TPCM
	Hoàn thành
	

	35
	Võ Thị Thanh Lệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Trần Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Vũ Phúc Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Trần Thị Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Thị Mỹ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 39 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT BẢO LÂM
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Phạm Trung Thành
	HT
	Hoàn thành
	 

	2
	Hứa Văn Hiệp
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	Phan Thị Lịch
	PHT
	Hoàn thành
	 

	4
	Lục Công Hàm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Bùi Văn Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đoàn Quốc Dũng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	7
	Hà Thị Minh Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Quốc Quân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Lê Thị Ngọc Hà
	NTCM
	Hoàn thành
	 

	10
	Ka Mỹ Làn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Ka Chiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Văn Tuân
	NTCM
	Hoàn thành
	 

	13
	Trần Thị Lệ Tình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Bá Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Quỳnh Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đỗ Thị Đông
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	17
	Chu Lộc Đan Quế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Phúc Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Việt Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Trần Văn Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phạm Văn Nhất
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Văn Thức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Trần Thị Tố Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Dương Trang Châu
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	25
	Vũ Thị Lệ Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Quốc Hùng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Lành
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Như
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Đặng Ngọc Quyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Ngô Thị Phương Đông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Tạ Thị Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Phạm Văn Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Hồ Phúc Chánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	K’ Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	La Thị Ái Lân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Phan Lục Anh Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Như Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Hoàng Thị Hương Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Lương Thị Cẩm Hội
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Huỳnh Thị Thùy
	TTCM
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Phạm Thị Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Phạm Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Đặng Tiến Vũ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Đỗ Thị Hương Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Ka  Phanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Lê Thị Văn Khúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Trịnh Nguyễn Phạm Minh Dy
	NTCM
	Hoàn thành
	

	50
	Đoàn Văn Minh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	51
	Trần Bá Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Đặng Quang Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Văn Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Hải Triều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Lương Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Hoàng Thị Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Đặng Quốc Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Đặng Thị Thủy
	TPCM
	Hoàn thành
	

	59
	Đặng Tám
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Hoàng Thanh Thiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Mai Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Nguyễn Thành Khánh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Cảnh Dũng
	TPCM
	Hoàn thành
	

	65
	Nguyễn Duy Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Nguyễn Công Cường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Phạm Hồng Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Đoàn Thảo Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Đỗ Thị Bích Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71
	Phạm Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	72
	Dương Thị Thanh Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	73
	Hoàng Thị Thùy Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	74
	Mai Thị Ngọc Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	75
	Vũ Thị Ngọc Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	76
	Nguyễn Thị Danh Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	77
	Nguyễn Thị Ánh Đông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	78
	Nguyễn Thị Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	79
	Bùi Thị Qúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	80
	Ka Rôi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	81
	Hoàng Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	82
	Ninh Thị Thủy
	TTCM
	Hoàn thành
	

	83
	Trần Thị Thủy Tiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	84
	Lê Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  81 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT LỘC AN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Võ Nhật Trí
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Vũ Mạnh Linh
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Thuý Vân
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Thị Thanh Bình
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Phan Đức Đàn
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	6
	Hồ Thị Chung
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Văn Dũng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Vũ Văn Thắng
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	9
	Lê Thị Ái Việt
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Tuấn Anh 
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Thị Thanh Thuỷ
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	12
	Đỗ Văn Bình
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	13
	Trần Thị Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Ka Rin
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Văn Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Lê Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Xuân Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đỗ Thị Diện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Văn Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Trần Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Đỗ Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Đặng Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Phan Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Ngô Viết Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thụy Anh Kim
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Phan Đình Biểu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Bùi Thị Xuân Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Cao Thị Lệ Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Trần Phước Đại
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Luận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Hồ Sỹ Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Ka Luyện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Võ Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Thị Miền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Phạm Thị Kim Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Lê Thị Hoài Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Nguyễn Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Nguyễn Thị Thúy Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	K Ối
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Lệ Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Hoàng Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Nguyễn Thị Hồng Mai 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Lò Nguyễn Hồng Duyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Trịnh Thị Hồng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Chu Văn Hệ 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Lê Thị Oanh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Phan Đình Toàn 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và  48 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT LỘC THÀNH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hoàng Vũ
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Ngọc Ánh
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Thị Long Truyền
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Văn Mạnh
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thành Chinh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	6
	Nông Trọng Dân  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Huệ 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lương Thị Ngọc Loan 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Công Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Bá Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Lý Quang Thông
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nông Công Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Trang
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	14
	Phan Trần Hoài Trân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Võ Thị Ngọc Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Mậu Danh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Thanh Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Tô Văn Mười
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Phước Vĩnh Hưng
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	21
	Đặng Thế Nghĩa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Trần Ngọc Tuyết Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nông Quốc Mạnh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Đại Luân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Thành Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Thị Kết Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Vũ Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Trần Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Lê Thị Ngàn
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Hoàng Thị Minh Châu
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Văn Hiếu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Thanh Nhuần
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	34
	Lê Thị Đức Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Vũ Đình Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Đỗ Thị Thông Duệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Yang Kar Thao
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	K’Nghiêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	K’ Ré
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Ka Hẻo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Phạm Thị Thanh Thảo
	TTCM
	Hoàn thành
	

	42
	Hoàng Văn Quyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Trịnh Thị Thắm
	TPCM
	Hoàn thành
	

	44
	Vũ Thị Thu Hạ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Võ Thị Phương Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Võ Thị Hoài Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Nguyễn Thành Long
	TTCM
	Hoàn thành
	

	48
	Phạm Văn Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Bùi Quang Phi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Nguyễn Quốc
	TPCM
	Hoàn thành
	

	51
	Hà Hoài Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Phạm Thị Thu Hồng
	TTCM
	Hoàn thành
	

	54
	Lê Thị Ngọc Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	TPCM
	Hoàn thành
	

	56
	Phan Thúy Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Ka Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Phạm Thị Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 04 CBQL và 54 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THCS-THPT LỘC BẮC
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đặng Tài Tuệ
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Đoàn Thị Thúy Dương
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Trần Thị Mỹ Chi
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Võ Quyền Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Ka Nhu
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Băng Nguyên Ninh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Bùi Sỹ Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Thị Lộc
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	10
	Phan Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Đặng Thị Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nay Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Thị Lan Hương
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	15
	Phạm Thị Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Hồng Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Bùi Công Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	ĐiNa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Ka Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Đàm Thị Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Ngô Đức Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Trần Thị Hương
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Nhàn
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	24
	Trần Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Ka Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Cù Thị Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Trương Hải Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Duy Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Ngô Quế Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Phan Văn Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Bùi Đình Tùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Vũ Đoàn Anh Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Ka Ngoẻn
	TPCM
	Hoàn thành
	

	35
	Phạm Thị Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Trần Ngọc Công
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Liêng Hót Mộng Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	K’ Ty
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  36 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.



TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Vũ Minh Tú
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Phùng Thị Phương Lan
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Vũ Hiền Nhân
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Lê Văn Chung
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	5
	Đỗ Lê Hải Thuỵ
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	6
	Đào Khoái Truyền
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Văn Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trương Công Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Giang Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lê Duy Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Trần Quốc An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Võ Thị Như Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phùng Thị Xuân Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trương Nguyễn Nha Trang
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Trung Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Phan  Thị Hường
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	17
	Trần Việt Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Sỹ Khang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Ngô Quang Hợp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Bảo Trâm
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	24
	Phạm Thị Hồng Duyên
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Bảo Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Lê Thị Hồng Nhạn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	CTCĐ
	Hoàn thành
	 

	29
	Trần Thị Bảo Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Nguyễn Thị Dịu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Văn Đông
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	32
	Cù Thị Nga
	TPCM
	Hoàn thành
	

	33
	Đoàn Minh Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Tạ Thị Hoàng Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Lê Kim Thư
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Bùi Trung Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Hoàng Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Đỗ Duy Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Tăng Thị Nhật Minh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	41
	Lê Hoàn Ngọc
	TPCM
	Hoàn thành
	

	42
	Lê Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Thị Diệu Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Phạm Thị Thanh Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Bùi Văn Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Phạm Thị Mai Anh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	49
	Hồ Xuân Tiên
	TPCM
	Hoàn thành
	

	50
	Nguyễn Anh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Phan Văn Ẩn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Thị Anh Đào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Huỳnh Thị Kim Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 04 CBQL và 51 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thùy Phương
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Hoàng Thị Thu Huyền
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Vũ Thị Hiên
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trần Văn Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Quang Hợp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Bảo Khanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Ái Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đoàn Thị Duy My
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Trần Tố Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Ngọc Diệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Quang Thi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Lê Thị Bích Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Trần Quang Tiến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Duy Đức
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phạm Thị Khánh Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Bảo Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Hoàng Kim Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Lương Thị Phương Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Trần Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Thị Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Lưu Thị Anh Thư 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Cẩm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Khánh Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Nguyễn Thị Thu Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Phan Thị Hải Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Trịnh Thị Thu Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Đinh Thị Hậu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Bùi Thị Mỹ An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Trần Thị Quốc Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Võ Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Hoàng Trung Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Bùi Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Nguyễn Bình 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Nguyễn Văn Chiến 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Chí Cường  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Nguyễn Thị Long Diên 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Thị Phương Uyên 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Phạm Thị Nga    
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Thiều Thị Thư 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Huỳnh Thụy Vi  
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Hoàng Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Vương Hồng Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Võ Thị Thanh Diệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Đinh Thị Mỹ Hạnh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Lê Văn Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Từ Thị Quỳnh Trâm 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Thị Tuyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Tô Thị Xuân Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Thị Bích Thuỷ 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Đỗ Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Phạm Thị Hồng Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Văn Báu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Lê Thị Huế
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Nguyễn Văn Dần
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Nguyễn Nhàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Hoàng Văn Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Lê Thị Lộc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	64
	Hoàng Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	65
	Võ Trọng Khuyến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	66
	Hoàng Đại Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	67
	Lê Đình Thuận
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	68
	Lê Bá Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	69
	Nguyễn Đình Phú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	70
	Nguyễn Tuân Hợp 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	71
	Vũ Minh Hiếu 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 68 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đức Tín
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Hữu Hậu
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Phạm Quang Chung
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Thị Thu Hương

	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Ngô Thị Thương

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đỗ Thị Dung

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Lê Thị Thủy

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Lành Thị Huệ

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Hồ Phúc Mậu

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Ninh

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Thị Hòa

	Phó TTCM
	Hoàn thành
	 

	13
	Vũ Thị Hạnh

	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Lường Quốc Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Hồng Nụ
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	16
	Nông Thị Hà Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Bùi Xuân Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Trần Thị Bảo Ngọc 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Hồ Đình Khánh
	BT Đoàn
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Ly An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Thu Nhẫn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Võ Thị Hồng Thơm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Quang Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Đinh Văn Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Trần Minh Tân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Thị Xuân
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Lệ Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Lê Tú Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Bạch Đình Bộ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Đặng Thị Bắc
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	31
	Dương Thị Thanh Tình
	Phó TTCM
	Hoàn thành
	 

	32
	Vũ Thị Thu Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Trần Thị Hoài Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Duy Thọ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Võ Văn Vĩnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Thị Vân Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Vũ Văn Đồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và  34 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Trần Văn Lâm
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Vũ Thu Trang
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Quý Long
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Trương Thị Kiều Oanh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Vũ Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Trần Thị Ngấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thuý Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Châu Thị Bảo Trâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Đỗ Thị Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Đặng Liêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Vũ Mai Thái Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Minh Trí
	Bí thư Đoàn
	Hoàn thành
	 

	13
	Trương Hồng Hoanh
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	14
	Phạm Ngọc Cảnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Quý Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đinh Thị Vui
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Đoàn Thị Thu Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Trần Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Lê Xuân An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Huỳnh Thị Kim Huệ
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	24
	Lê Quán Đông
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	25
	Trần Mậu Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Đoàn Phương Hồng Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Lê Ngọc Khanh
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	29
	Phạm Thị Giang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Lê Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Văn Cương
	CT Hội LHTN
	Hoàn thành
	

	33
	Đặng Văn Đồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Trần Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Trần Thị Hợi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Trần Phan Ngọc Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Võ Thị Kim Loan
	TPCM
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Thị Thu Màu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Thái Vĩnh Quốc
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	40
	Ngô Thị Kim Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Trương Thị Thùy Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Lý Thúy Kiều
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Lê Thị Thanh Trang
	TPCM
	Hoàn thành
	

	45
	Lý Thị Dy Hồng
	TTCM
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Nguyễn Hồ Thanh Trúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Phạm Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Nông Thị Liễu
	CTCĐ
	Hoàn thành
	

	50
	Nguyễn Trường An
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	51
	Phan Văn May
	Phó bí thư Đoàn
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Thị Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Đặng Thị Nhàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Phạm Thị Yến Nhi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 51 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THPT LỘC THANH
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hoài Thu 
	Giáo viên
	Hoàn thành 
	

	2
	Hoàng Thị Hồng Phúc 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	3
	Nguyễn Thị Lệ Thanh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	4
	Đặng Thị Lý
	TTCM
	Hoàn thành
	

	5
	Lê Thị Hữu Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	6
	Bùi Thị Phương Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	7
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	9
	Trần Đức Tâm 
	TPCM
	Hoàn thành
	

	10
	Trần Thị Nga 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	11
	Lê Minh Công 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	12
	Nguyễn Đức Trí
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	13
	Phạm Viết Thi 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	14
	Nguyễn Thị Chiến
	TTCM
	Hoàn thành
	

	15
	Nguyễn Thị Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	16
	Nguyễn Văn Ba
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	17
	Đặng Thị Khuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	18
	Trần Thái Bảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	19
	Nguyễn Thị Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	20
	Vũ Thị Bích Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	21
	Mai Văn Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	22
	Trương Đức Tài
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	23
	Vũ Thị Kim Điệp 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	24
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Trần Thị Cẩm Hương
	TTCM
	Hoàn thành
	

	26
	Lê Tuyết Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Vũ Thị Tâm Đan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Lê Thị Cẩm Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Nguyễn Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Lưu Thị Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Ngô Hồng Xoan
	TTCM
	Hoàn thành
	

	32
	Vũ Minh Toàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Đinh Thị lệ Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Lê Thị Hạnh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Công Thức
	TP CM
	Hoàn thành
	

	36
	Vũ Thị Minh Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Hồ Văn Thân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Đức Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Trần Thị Ngân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Đỗ Thị Hồng Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Phạm Mạnh Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Trần Thị Phượng Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Trần Tú Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Lưu Như Mười
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Lê Đinh Cảnh Thuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Thị Tươi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Phạm Đức Mậu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Trần Thị Ngọc Hà  
	TPCM
	Hoàn thành
	

	49
	Ngô Thị Thanh Loan 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	50
	Đỗ Thị Ngọc Liên 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Lê Thị Nương 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Nguyễn Trunng Chỉnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Phạm Quang Tâm 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Phạm Xuân Hoà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	55
	Nguyễn Bá Hào 
	TTCM
	Hoàn thành
	

	56
	Nguyễn Thị Mỹ Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Trương Thị Hồng Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Lê Thị Xinh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Trần Thị Bình
	HT
	Hoàn thành
	

	60 
	Trần Thạch Cẩm
	PHT
	Hoàn thành
	

	61
	Đinh Thị Sở 
	PHT
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 58 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.





TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đỗ Văn Quảng
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Phan Thị Thảo 
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Triệu Trung Kiên 
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Văn Tuyến
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Thị Phương Lan
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	6
	Võ Thị Thái Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Vũ Bảo Tuyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thúy Hằng
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Thị Thư
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Phạm Thanh Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phan Xuân Vĩnh
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Hữu Phước
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Đỗ Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Đinh Minh  Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Phạm Bích Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Đình Dũng
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	19
	Đoàn Văn Dương
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	20
	Tạ Nữ Hoàng Quyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Thanh Thúy
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	22
	Lê Thị Cẩm Hường
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Thị Lan Chi
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị Phượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Trần Xuân Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Đặng Thị Thúy Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Bùi Thủy Linh
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	29
	Võ Thị Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Lê Vũ Thùy An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Trần Thị KimNgọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Phan Thị Hải Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Sơn
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	34
	Hoàng Thị Hồng Lý
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Mai Thị Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Nam
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	38
	Trần Thị Thanh Tâm
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	 

	39
	Trần Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Hoàng Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Nguyễn Xuân Thùy Dương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Phùng Thị Liên
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	43
	Chu Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Ninh Hữu Ngữ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Vũ Văn Minh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Tiến Dũng
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	47
	Phạm Thị Châu Loan
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Thành Quang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	49
	Lê Thị Đào
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	50
	Dương Thị Hương
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Trần Thị Biển
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Bùi Duy Trọng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Thị Dung
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	55
	Đặng Thị Suốt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	56
	Huỳnh Thị Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Vũ Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Bảo Di An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Lê Nữ Trà Mi
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	60
	Bùi Tiến Hà
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	61
	Lê Thị Lâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Nguyễn Thị Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	63
	Lưu Thảo Hiền
	 Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	64
	Nguyễn Công Trọng
	Giáo viên 
	Hoàn thành
	

	65
	Phạm Thị Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 62 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Cao Anh Tuấn
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lý Thị Mỹ Quyên
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Hoàng Thị Ánh Hồng 
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Phạm Phú Quốc
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Đặng Gia Huy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đặng Thị Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Thị Thanh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Hoàng Vũ Hà
	Thư ký HĐ
	Hoàn thành
	 

	9
	Trần Thị Xuân Mừng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Quỳnh Hòa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thanh Hoà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Đoàn Quốc Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Thanh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Thị Dịu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Hồ Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Chu Thị Mỹ Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Bùi Thị Minh Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Lê Thị Hân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Đỗ Ngọc Quang 
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	CTCĐ
	Hoàn thành
	 

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Võ Thị Hồng Vân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Hồng Nhung 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Trương Ngọc Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Thị  Mỹ Dung
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	26
	Ngô Đình Nho
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Hồ Thị Mỹ Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Đinh Thị Hiển
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Đỗ Thị Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Đặng Thị Tường Vi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Ngô Tuấn Anh
	P BT ĐTN
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Văn Quyết
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	34
	Nguyễn Thị Uyên Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Ngô Quốc Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Lê Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Nguyễn Thị Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Thanh Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Vũ Tùng Giang
	BT Đoàn TN
	Hoàn thành
	 

	40
	Trần Đình Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Hoàng Đức Toàn 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	42
	Phạm Thị Hoài Thương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	43
	Bùi Thị Thơm 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Mỹ Quỳnh Anh
	TTCM
	Hoàn thành
	

	45
	Nguyễn Thị Khắc Điệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Thị Trang 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 43 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT ĐẠ HUOAI
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Chu Quý Hợi
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Mỳ
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Chín
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	4
	Đặng Nguyễn Như Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Trần Trân Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Thị Đằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Tươi
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	8
	Ngô Bình Nguyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Ngô Thị Vọng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Chủ tịch CĐCS
	Hoàn thành
	 

	11
	Lê Phương Thùy Anh
	Phó BT Đoàn
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Thị Định
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Trần Mạnh Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Nông Thị Thu Thủy
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	15
	Hoàng Thị Hằng
	PCT CĐCS
	Hoàn thành
	 

	16
	Vũ Trọng Chinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Văn Tín
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Ngọc Phú
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Hoàng Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Sen
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phạm Thị Huệ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Lê Thị Tú Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Phan Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Phạm Thị Nhài
	BT Đoàn
	Hoàn thành
	 

	25
	Lê Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Lê Viết Hữu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Trần Thị Mai Lan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Vũ Thị Hạnh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	29
	Trần Minh Ký
	Thư ký Hội đồng
	Hoàn thành
	 

	30
	Mai Thị Kiều Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Lê Thị Hồng Gấm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Nguyễn Văn An
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Tuấn Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Hoàng Ngọc Phước
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và  32 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.









TRƯỜNG THPT ĐẠM RI
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	TRẦN THANH LIÊM
	HT
	Hoàn thành
	 

	2
	NGUYỄN CHÍ TÂM
	PHT
	Hoàn thành
	 

	3
	LÊ VĂN THIỆN
	GV
	Hoàn thành
	 

	4
	TRƯƠNG THỦY VÂN
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	5
	ĐẶNG THỊ HOÀI TRANG
	GV
	Hoàn thành
	 

	6
	NGUYỄN THỊ HIẾU THẢO
	GV
	Hoàn thành
	 

	7
	NGUYỄN THỊ TUẤT
	GV
	Hoàn thành
	 

	8
	NGUYỄN ĐỨC NỮ ÁI NGA
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	9
	TRƯƠNG THỊ THIỀU TRANG
	BTĐT
	Hoàn thành
	 

	10
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN
	GV
	Hoàn thành
	 

	11
	KA THỊ HƯƠNG
	GV
	Hoàn thành
	 

	12
	NGUYỄN VĂN QUYẾT
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	13
	CAO THANH TÙNG
	GV
	Hoàn thành
	 

	14
	PHAN VĂN AN
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	15
	HOÀNG THỊ NHẤT
	GV
	Hoàn thành
	 

	16
	PHẠM VĂN HUYNH
	GV
	Hoàn thành
	 

	17
	ĐINH VIẾT TẠO
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	18
	NGUYỄN DUY BẢO
	GV
	Hoàn thành
	 

	19
	NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
	GV
	Hoàn thành
	 

	20
	ĐỖ VĂN TUYÊN
	PCTCĐ
	Hoàn thành
	 

	21
	NÔNG ĐỨC TOÀN
	GV
	Hoàn thành
	 

	22
	LÊ QUỐC ANH
	PBTĐT
	Hoàn thành
	 

	23
	ĐÀO ANH DŨNG
	CTCĐ
	Hoàn thành
	 

	24
	NGUYỄN CHÍ DŨNG
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	25
	ĐẶNG THỊ PHƯỢNG
	GV
	Hoàn thành
	 

	26
	NGUYỄN ANH TUẤN
	GV
	Hoàn thành
	 

	27
	TRẦN TỨ
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	28
	NGUYỄN THỊ THANH HẢI
	GV
	Hoàn thành
	 

	29
	NGUYỄN HOÀI LỘC
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	30
	TÔ NHẬT HUY
	GV
	Hoàn thành
	 

	31
	NGUYỄN THỊ TÂM
	GV
	Hoàn thành
	 

	32
	PHẠM THỊ THANH NGỌC
	GV
	Hoàn thành
	

	33
	NGÔ THỬY DIỆP
	GV
	Hoàn thành
	 

	34
	NGUYỄN TRỌNG LƯƠNG
	GV
	Hoàn thành
	

	35
	NGÔ TẤN NHƠN
	GV
	Hoàn thành
	

	36
	VÕ DUY THOẠI
	GV
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 34 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT ĐẠ TẺH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Vũ Văn Bảo
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Trương Đình Dưỡng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Phan Ái Ngọc
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	4
	Huỳnh Kim Son
	Phó Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	5
	Trần Nguyễn Thị Diễm Thùy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Hoàng Tân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Hồ Đức Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đặng Quyết Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Lan Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Ninh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Anh Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Minh Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phạm Thị Ngọc Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Hồ Văn Thân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Hà Xuân Xuất
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	16
	Đỗ Ngọc Lễ
	Phó Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	17
	Mai Thị Ngọc Thịnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Văn Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Đinh Thanh Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Vũ Thị Hợp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phạm Vũ Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Trần Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Mai Ngọc Thái
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Đoàn Quang Tuấn
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	25
	Ao Văn Chương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Nguyễn Thanh Nam
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Trần Thị Hồng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Nguyễn Thị Giang Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Bùi Dương Vân Anh
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	31
	Huỳnh Tấn Mẫn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	32
	Võ Thị Phương Thanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Trần Văn Hân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Hoàng Văn Kiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Hồ Ngọc Ân
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	36
	Trần Thị Thúy Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Phạm Thị Hồng Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Lê Xuân Thơ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Phạm Đình Quốc Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	40
	Bùi Thị Hồng Gấm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	41
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	42
	Phan Thị Thái Huệ
	Phó Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	43
	Nguyễn Khắc Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	44
	Nguyễn Thị Hồng Bích
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Đinh Thị Hồng Lãnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	46
	Nguyễn Thị Thu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	47
	Nguyễn Thị Kiêm Thoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Vũ Thành Công
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	49
	Hoàng Minh Chuyên
	Chủ tịch công đoàn
	Hoàn thành
	 

	50
	Phạm Khắc Sơn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	51
	Lương Thị Lan Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	52
	Hồ Quốc Phong
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	53
	Lê Quốc Tuấn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	54
	Hoàng Xuân Thiêm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	55
	Phạm Thúy Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	56
	Dương Minh Đại
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	

	57
	Phạm Khắc Trung
	Phó Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	58
	Đặng Sỹ Trọng 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Hoàng Xuân Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Lê Dương Biên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	61
	Trần Quang Thiệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	62
	Dương Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 60 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THCS-THPT LÊ QUÝ ĐÔN-ĐẠ TẺH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Hoàng Xuân Khánh
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Văn Khải
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Quốc Hội
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Đỗ Văn Công
	Tổ trưởng 
	Hoàn thành
	 

	5
	Lê Thị Thanh Vân
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	6
	Nguyễn Văn Trung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Chòe
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Trần Văn Hữu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hoàng Thị Loan
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Na
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Đặng Thị Hảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Hoàng Thị Diễm Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Hoàng Trọng Luân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Nguyễn Thị Giáng Lụa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Mai Thị Bích Thuỷ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Võ Văn Du
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	18
	Đinh Xuân Hậu
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	19
	Lê Văn Tương
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	20
	Lê Anh Việt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Bùi Công Hoàng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Lê Chí Vững
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Nhã Phương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Phan Thị Thảo Sương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	25
	Nguyễn Thị Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	26
	Nguyễn Lê Hoàng Tú
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	27
	Phạm Thị Chiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	28
	Nguyễn Thị Thuý Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	29
	Hồ Thị Lạc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	30
	Tạ Văn Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	31
	Lương Dũng
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	

	32
	Nguyễn Văn Hào
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Phạm Thu Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	34
	Nguyễn Công Đính
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Nguyễn  Lý Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Bùi Thị Ưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	37
	Phạm Quốc Khánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	38
	Trần Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	39
	Tống Hồng Vân Hạnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	40
	Lê Thị Phương Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	41
	Phạm  Thị Bé
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	42
	Trần Vĩnh Tường
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	43
	Lê Thị Thúy Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	44
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	45
	Kiều Tiến Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	46
	Lê Văn Thanh
	TPT Đội 
	Hoàn thành
	

	47
	Lê Thị Minh Châu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	48
	Nguyễn Thị Thùy
	Tổ phó 
	Hoàn thành
	

	49
	Phạm Thị Anh
	Thư kí Hội đồng
	Hoàn thành
	

	50
	Trương Thị Quỳnh Chi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	51
	Nguyễn Thị Hồng Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	52
	Lục Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	53
	Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	54
	Nguyễn Đăng Vinh
	Tổ trưởng 
	Hoàn thành
	

	55
	Dương Trọng Cường
	Tổ phó 
	Hoàn thành
	

	56
	Đỗ Uy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	57
	Phạm Văn Long
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	58
	Nguyễn Thị Xuân Linh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	59
	Phan trung Kiên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	60
	Hồ Quốc Toản
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 57 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG PTDTNT THCS-THPT LIÊN HUYỆN PHÍA NAM
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Trung Lan
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Lê Mậu Quang
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Y Ya Gum Touneh
	P.Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Bon Dơng Ha Ni Than
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	5
	Quách Thị Thoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Võ Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Tiến Duy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Chu Minh Hải
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Đức Thắng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Khắc Đạt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	12
	Võ Thị Hằng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Phan Văn Hưng
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	14
	Lưu Nguyễn Đình Mẫn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Thẩm Thị Nga
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Trần Thị Oanh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Quan Tú Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Thị Tám
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Huỳnh Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Trần Nguyên Vũ
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	21
	Đặng Thị Như Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Hoàng Đình Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Hà Thị Thu Lê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Hoàng Thị Phương Trang
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	25
	Ock Anh Thi
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nông Thị Kim Cúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	27
	Nguyễn Thị Hoàng Tâm
	Tổ phó
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Lê Thị Thảo Uyên
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	30
	Phan Thị Phương Thảo
	Tổ trưởng
	Hoàn thành
	 

	31
	Nguyễn Danh Tân 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Ngô Văn Quỳ
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Tăng Ngọc Dũng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Đặng Minh Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Trịnh Hồng Lê
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	36
	Nguyễn Bá Đại
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	37
	Phạm Quang Ánh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	38
	Nguyễn Hoàng Trọng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	39
	Lê Hạnh Phúc
	Tổ phó
	Hoàn thành
	

	40
	Nông Minh Huân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 37 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.

TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đinh Trung Sỹ
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Đức Tưởng
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Nguyễn Thị Sỹ
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Dương Đức Trí
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	5
	Nguyễn Thị Quý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Phạm Thị Minh Tâm
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	7
	Trương Trọng Nguyên
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	8
	Lê Thị Cẩm Vân
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	9
	Nguyễn Dương Nữ Kiều Chinh
	TTCM
	Hoàn thành
	 

	10
	Nguyễn Thị Phi Toàn
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	11
	Nguyễn Thị Hậu
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	12
	Nguyễn Văn Hưng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Lê Khôi Phục
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Trần Minh Nhựt
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Huỳnh Công Khải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	TPCM
	Hoàn thành
	 

	17
	Nguyễn Văn Túc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Nguyễn Văn Bính
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Ngô Thị Diệu Lý
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Vũ Thị Dần
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Phạm Thị Hồng Yến
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Thị Diệu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Ái Mỹ
	Phó BT Đoàn TN
	Hoàn thành
	 

	24
	Lê Thanh Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Võ Văn Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	26
	Nguyễn Quang Chiến
	Bí thư ĐTN
	Hoàn thành
	 

	27
	Trương Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	28
	Nguyễn Thị Bích Diễm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	29
	Lương Văn Việt
	Chủ tịch Công đoàn
	Hoàn thành
	 

	30
	Lê Thị Dung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	31
	Nông Thị Dân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	32
	Phạm Văn Mân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	33
	Nguyễn Thị Bình
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	34
	Ngô Thị Kim Chung
	Giáo viên
	Hoàn thành
	

	35
	Hồ Văn Thuyên
	Phó BT Đoàn TN
	Hoàn thành
	

	36
	Vũ Hoàng Thanh Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 33 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024.


TRƯỜNG THPT GIA VIỄN
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Đoàn Khoa Viễn
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Phan Xuân Cương
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Đồng Văn Tâm
	P. Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	4
	Phạm Tuấn Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Đinh Văn Chiến
	Tổ phó chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	6
	Trần Thị Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Thạch Minh Hoàn
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	9
	Hoàng Thị Mỹ Hương
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Ngô Võ Thị Minh Hương
	Tổ phó chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	11
	Đinh Văn Hường 
	Tổ phó chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	12
	Trần Sỹ Khánh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Văn Phúc 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	14
	Phạm Thị Phúc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	15
	Dương Quốc Quyền
	Tổ phó chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	16
	Đặng Như Quỳnh 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Đinh Trung Thiện
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	18
	Hồ Sỹ Trúc
	Tổ phó chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	19
	Hồ Minh Trung 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Văn Trường 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	21
	Đặng Anh Tuấn
	Tổ phó chuyên môn
	Hoàn thành
	 

	22
	Vũ Văn Vượng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Nguyễn Thị Hải Yến 
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 03 CBQL và 20 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023- 2024.

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ 
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Quân
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	2
	Nguyễn Thị Hương 
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành
	 

	3
	Lê Nữ Lệ Quyên 
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	4
	Nguyễn Viết Đẵng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	5
	Hồ Thị Thử
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	6
	Đỗ Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	7
	Trần Thị Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	8
	Đinh Thị Thu Hương
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	9
	Long Thị Kiều Hoa
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	10
	Lâm Thị Kim Hiệp
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	11
	Phạm Thi Nga
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	12
	Phùng Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	13
	Nguyễn Thành
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	14
	Nguyễn Hữu Hưởng
	Tổ trưởng CM
	Hoàn thành
	 

	15
	Đàm Thị Điệu
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	16
	Nguyễn Thi Thạch
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	17
	Bùi Văn Bảo
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 

	18
	Phạm Bá Hải
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	19
	Nguyễn Văn Hùng
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	20
	Nguyễn Thị Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	21
	Diệp Thị Mỹ Trinh
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	22
	Nguyễn Vũ Luân
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	23
	Phạm Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	24
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành
	 

	25
	Nguyễn Văn Nghĩa 
	Tổ phó CM
	Hoàn thành
	 


Danh sách này gồm có 02 CBQL và 23 giáo viên được công nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2023 - 2024./.


